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BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 đối với xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số: 211/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; 

Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg, ngày 7/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025;

- Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thôn thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới /huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”

- Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 07/11/2022 của Bộ công thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Hướng dẫn số 1064/HD-BVHTTD ngày 30/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

- Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ công thương về việc hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí Thông tin và Truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Công văn số 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 của Bộ Xây dựng
về việc hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã, Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-BYT ngày 31/8/2022 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/ huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

- Căn cứ Công văn số 2155/BTNMT-TCMT ngày 27/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-BCA-05 ngày 29/3/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 988/BQP-Kte ngày 04/4/2022 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí 19.1 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định 896/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/4/2024 của Bộ NN&PTNT về ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM/xã NTM nâng cao, huyện NTM/ huyện NTM nâng cao và tiêu chí huyện NTM đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025.

- Căn cứ Kế hoạch số 1281/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 và năm 2022;

- Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phân công sở ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 2556/SGTNT-HTGT ngày 02/11/2022 của Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn phương pháp thực hiện, cách đánh giá đạt tiêu chí 2 giao thông thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 3087/SGTNT-HTGT ngày 23/12/2022 của Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá đạt tiêu chí 2 giao thông thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 2977/SNN-CCTL ngày 27/10/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá tiêu chí 3 về thủy lợi trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 3160/SCT-QLNL ngày 22/12/2022 của Sở công thương tỉnh Bình Thuận hướng dẫn đánh giá thực hiện và xét công nhận Tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Hướng dẫn số 2211/HD-SVHTTDL ngày 12/9/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Căn cứ Công văn số 1485/SGD&ĐT-MN&TH ngày 27/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 2570/UBND-KT, ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình;

- Căn cứ Công văn số 1054/STTTT-BCVT&CNTT ngày 16/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Tiêu chí số 8 – Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 15.1 - ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và Tiêu chí số 15.2 Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Công văn số 1985/SXD-QHKT ngày 04/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

- Công văn số 1718/SXD-QHKT ngày 06/7/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn 239/CTK-TKKT ngày 21/7/2022 của Cục thống kê Bình Thuận về việc hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 1495/SLĐTBXH-KHTC ngày 05/7/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình thuận về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 2488/SLĐTBXH-KHTC ngày 25/10/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình thuận về việc hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 3080/SNN-CCPTNT ngày 04/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

- Căn cứ Công văn số 3761/HD-SYT ngày 16/9/2022 của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận về thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/ huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế;

- Căn cứ Công văn số 3542/STNMT-CCBVMT ngày 29/8/2021 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

- Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-ĐCT ngày 14/4/2022 của Hội LHPNVN tỉnh Bình Thuận về ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 2702/SNN-CCCNTY ngày 03/10/2022 của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (chỉ tiêu 17.9), xã nông thôn mới nâng cao (chỉ tiêu 17.8) giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 3609/SNN-CCKL ngày 19/12/2022 của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu số 17.4 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và chỉ tiêu số 17.11 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 2155/HD-CAT ngày 21/4/2022 của Công an tỉnh Bình Thuận hướng dẫn thực hiện tiêu chí về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-SNN ngày 22/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 2591/SNV-XDCQ ngày 07/11/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí 18 Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

- Căn cứ Công văn số 173/SGDĐT-MN&TH ngày 30/01/2023 của sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu các tiêu các lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025;

- Căn cứ Công văn số 449/SNN-CCTL ngày 24/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn thực hiện đánh giá tiêu chí số 3 về thuỷ lợi trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025;

- Căn cứ Công văn số: 3976/SNN - CCPTNT ngày 09/12/2024 của Sở NN & PTNT tỉnh Bình Thuận về việc  hướng dẫn thực hiện tiêu chí 13 Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM/xã NTMNC, tiêu chí 6 Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM/huyện NTMNC; tiêu chí 2 mô hình thôn thông minh và tiêu chí 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội nhất;

- Căn cứ Công văn số 3986/SNN-TNN ngày 10/12/2024 của Sở NN & PTNT tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí về nước sạch trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

- Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn 1747/UBND-KTHT ngày 08/8/2022 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện; 

- Căn cứ Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam  về  việc phân công các phòng, ban phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí về  xã  nông thôn mới  và  xã nông thôn mới nâng cao  giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 22/01/2025 của UBND xã Hàm Minh về việc đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã Hàm Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, giai đoạn 2021 – 2025;
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Hàm Minh năm 2024, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THẨM TRA
- Thời gian thẩm tra: Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 10/02/2025.
1. Về hồ sơ

UBND xã Hàm Minh đã gửi đủ 01 bộ hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng Điều 6 Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; cụ thể gồm:

(1) Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 22/01/2025 của UBND xã Hàm Minh về việc đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã Hàm Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, giai đoạn 2021 – 2025;

 (2) Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 21/01/2025 của UBND xã Hàm Minh về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2024 của xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

(3) Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 21/01/2025 của UBND xã Hàm Minh về tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2024 trên địa bàn xã Hàm Minh.

(4) Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 21/01/2025 của UBND xã Hàm Minh về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hàm Minh.

(5) Biên bản họp UBND xã ngày 22/01/2025 về đề nghị xét, công nhận xã Hàm Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

 (6) Hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Hàm Minh.

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

- Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia của xã; Ban hành kế hoạch phân công cụ thể từng thành viên phụ trách từng tiêu chí, bám sát nội dung để rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của từng tiêu chí, tiểu tiêu chí. Tập trung nhất là các tiêu chí chưa đạt để thực hiện và giữ vững các tiêu chí đã đạt; duy trì chế độ hàng tháng họp BCĐ, BQL, Ban phát triển thôn để nghe các thành viên phụ trách từng tiêu chí, tiểu tiêu chí về tiến độ triển khai thực hiện. Cụ thể:

- Đảng uỷ xã Hàm Minh đã xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện cụ thể:
+ Nghị Quyết số 100-NQ/ĐU ngày 01/3/2024 của Đảng ủy xã Hàm Minh về việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2024. 
+ Quyết định số 94-QĐ/ĐU ngày 01/3/2024, Quyết định số 110-QĐ/ĐU ngày 06/12/2024 của Đảng ủy xã về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 xã Hàm Minh.

+ Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 01/3/2024, Thông báo số 03/TB-BCĐ ngày 06/12/2024 của Ban chỉ đạo NTM xã về việc phân công trách nhiệm từng thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 xã Hàm Minh.

- UBND xã Hàm Minh đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể: 

+ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 12/3/2024, Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 15/12/2024 của UBND xã Hàm Minh về việc Củng cố Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã Hàm Minh.

+ Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của UBND xã Hàm Minh về việc củng cố Ban phát triển thôn Minh Hòa giai đoạn 2021 -2025; Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của UBND xã Hàm Minh về việc củng cố Ban phát triển thôn Minh Thành giai đoạn 2021 -2025 và Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của UBND xã Hàm Minh về việc củng cố Ban phát triển thôn Minh Tiến giai đoạn 2021 -2025.

+ Thông báo số 10/TB-UBND-BQL ngày 15/01/2024, Thông báo số 63/TB-UBND-BQL ngày 05/4/2024, Thông báo số 255/TB-UBND-BQL ngày 05/12/2024 của Ban quản lý các CTMTQG xã Hàm Minh về việc phân công trách nhiệm các thành viên Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Hàm Minh năm 2024.
+ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 02/02/2024 về việc triển khai thực hiện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hàm Minh năm 2024; 

+ Kế hoạnh số 27/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024 của UBND xã Hàm Minh về việc Thực hiện công tác bảo trì các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã năm 2024.

+ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 của UBND xã Hàm Minh về việc Xây dựng các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” trên địa bàn xã năm 2024.

+ Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2024 của UBND xã Hàm Minh về việc Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin về lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn xã năm 2024.
Ngoài ra UBND xã Hàm Minh đã xây dựng các kế hoạch tháng, quý, kế hoạch chuyên đề để tập trung chỉ đạo thống kê, rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí, chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong nhân dân, xây dựng các mô hình điểm về kinh tế, văn hoá, môi trường và an ninh trật tự.
3. Xã Hàm Minh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 theo Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. 
4. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
4. 1. Tiêu chí 1: Quy hoạch
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Tiểu tiêu chí 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch (chỉ tiêu đạt).
- Tiểu tiêu chí 1.2. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng theo quy hoạch. (chỉ tiêu đạt)
- Tiểu tiêu chí 1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên. (chỉ tiêu đạt)
b) Kết quả thực hiện
- Tiểu tiêu chí 1.1. Xã Hàm Minh đã được UBND huyện phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND, ngày 22/7/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam.
- Tiểu tiêu chí 1.2. Sau khi được phê duyệt Đồ án quy hoạch, UBND xã đã tổ chức công khai quy hoạch tại Trụ sở UBND xã và tại nhà văn hoá 03 thôn. Quy định quản lý xây dựng và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được triển khai thực hiện theo từng nội dung đã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam.
- Tiểu tiêu chí 1.3. Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Thuận Quý đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 319/QĐ-UBND, ngày 18/02/2025. 

- Kinh phí thực hiện:  1.470,874 triệu đồng.
c) Mức độ đạt tiêu chí: Đạt so với quy định
UBND huyện đã có văn bản trình sở Xây dựng tỉnh công nhận đạt tiêu chí 1 nông thôn mới nâng cao cho xã Hàm Minh.
4.2. Tiêu chí số 2: Giao thông

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Tiểu tiêu chí 2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định (chỉ tiêu đạt: 100% (trong đó các đoạn tuyến có dân cư sinh sống tập trung được chiếu sáng 100%)).
- Tiểu tiêu chí 2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp:
- Được cứng hóa và bảo trì hàng năm (Đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải, cứng hóa mặt đường kết cấu tối thiểu tối thiểu: BTXM, bê tông nhựa, láng nhựa, CarboncorAsphalt) - (chỉ tiêu: đạt 100%).
- Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp (chỉ tiêu đạt: 100%) - (trong đó các đoạn tuyến có dân cư sinh sống tập trung phải được chiếu sáng 100%).
- Tiểu tiêu chí 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. (Đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải, cứng hóa mặt đường kết cấu tối thiểu tối thiểu: BTXM, bê tông nhựa, láng nhựa, CarboncorAsphalt) - (chỉ tiêu đạt ≥ 90%).
- Tiểu tiêu chí 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa. (Đạt chuẩn theo cấp độ kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải, cứng hóa mặt đường tối thiểu: BTXM, cấp phối đá dăm, sỏi đỏ, sỏi đồi, sỏi cuội) - (chỉ tiêu: đạt ≥ 85%) 
b) Kết quả thực hiện:
- Tiểu tiêu chí 2.1. Hiện các tuyến đường trục xã, liên xã như Quốc lộ 1A liên với các xã Hàm Cường, Thị trấn Thuận Nam, đường Hàm Minh - Thuận Quý liên với xã Thuận Quý đều được Nhựa hóa, tổng chiều dài 12 km. UBND xã không đưa vào quy hoạch đường xã nên không đánh giá tiêu chí này.

- Tiểu tiêu chí 2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp: 
29,555km/29,555 km đường thôn và đường liên thôn được cứng, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: cứng hóa BTXM 21,929km, Láng Nhựa 7,626. Được bảo trì hàng năm và có các hạng mục cần thiết theo quy định và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. 
- Tiểu tiêu chí 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp: 
33,017km/35,554 km đường ngõ, xóm được cứng, đạt tỷ lệ 92,86%. Trong đó: cứng hóa BTXM 33,017km, Cấp phối sỏi đỏ 2,537. Đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, không tồn đọng nước (nước mưa, nước thải sinh hoạt) và bùn đất trên nền, mặt đường.

- Tiểu tiêu chí 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa: 
42,999 km/42,999 km đường trục chính nội đồng có thiết kế tối thiểu đạt đường cấp D theo cấp kỹ thuật đường GTNT của Bộ giao thông vận tải,cứng hóa mặt đường kết cấu tối thiểu láng nhựa 2,53km, kết cấu bê tông xi măng 10,279 km, kết cấu sỏi đỏ cấp phối 30,190 km. Đạt tỷ lệ 100%. 
- Kinh phí thực hiện:  35.765 triệu đồng.
c) Mức độ đạt tiêu chí: Đạt so với quy định
* Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận có Công văn số 338/SGTVT-HTGT ngày 05/02/2025 về việc ý kiến về đánh giá tiêu chí 2 giao thông xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;
4.3. Tiêu chí số 3: Thủy lợi và Phòng chống thiên tai
a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về “Thủy lợi và phòng, chống thiên tai” khi đáp ứng các yêu cầu:

- Tiểu tiêu chí 1.1: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động.

- Tiểu tiêu chí 1.2: Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệuquả, bền vững.

- Tiểu tiêu chí 1.3: Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

- Tiêu tiêu chí 1.4: Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm.

- Tiểu tiêu chí 1.5: Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi.

- Tiểu tiêu chí 1.6: Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: (Kèm theo biểu tổng hợp)
- Tiểu tiêu chí 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 90% trở lên. 

+ Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động đạt 97,5%. 

+ Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp được tiêu chủ động đạt 90,9%. 

+ Xã Hàm Minh không có đất nuôi trồng thủy sản hoặc đất làm muối nên không đánh giá.

- Tiểu tiêu chí 3.2. Tổ chức thủy lợi cơ sở (nếu có) hoạt động hiệu quả. 

UBND xã ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 về việc củng cố, kiện toàn thành viên tổ hợp tác dùng nước xã Hàm Minh, được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác (có hợp đồng hợp tác và gửi thông báo tới UBND xã nơi thành lập). 

+ Có quy chế hoạt động dịch vụ thủy lợi được trên 50% số thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở thông qua và UBND cấp xã xác nhận; 

+ Toàn bộ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở. 

+ Tổ chức bộ máy, người vận hành của tổ chức thủy lợi cơ sở đảm bảo đáp ứng năng lực theo quy định.

+ Điểm đánh giá hoạt động hiệu quả, bền vững đạt 84,9 điểm, thông qua các chỉ tiêu sau: 

* Chỉ tiêu 1: Thực hiện kế hoạch cấp, tưới, tiêu và thoát nước đạt 25/30 điểm.

* Chỉ tiêu 2: Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi đạt 30/30 điểm. 

* Chỉ tiêu 3: Quản lý tài chính đạt 20/20 điểm.

* Chỉ tiêu 4: Thực hiện đa dịch vụ đạt 0/10 điểm. 

* Chỉ tiêu 5: Mức độ hài lòng của thành viên đối với tổ chức thủy lợi cơ sở đạt 9,9/10 điểm.

- Tiểu tiêu chí 3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt từ 23% trở lên.

 Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước được tính bằng diện tích đất trồng cây trồng chủ lực thực tế áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên tổng diện tích đất trồng cây trồng chủ lực theo quy hoạch/kế hoạch của xã. 

- Đối với cây lúa: Xác định theo diện tích gieo trồng của các vụ trong năm thực tế áp dụng các phương thức canh tác tiên tiến (SRI, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm …). Đạt 63,34% (84/132,47 ha). 

- Đối với cây trồng cạn: Trên địa xã có trên 90% hộ dân sản xuất nông nghiệp, trong đó có nhiều loại cây trồng như cây lâu năm, cây ngắn ngày..., tuy nhiên trên địa bàn xã chủ yếu trồng cây thanh long với diện tích 2.094 ha cho thu nhập cao, giải quyết được một số lượng lớn lao động và giúp cho nông dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Diện tích cây thanh long hiện tại của xã thực tế áp dụng các kỹ thuật tưới tiết kiệm nước (phun mưa, nhỏ giọt). Đạt 63,34%. (361/569,88 ha).

- Tiểu tiêu chí 3.4. Tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm đạt 100%. 

- Tất cả các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn xã có lập kế hoạch bảo trì các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng hàng năm. Kế hoạch bảo trì thể hiện một số công việc như: Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ các hạng mục công trình thủy lợi, trong đó có dự kiến về thời gian, kinh phí, hình thức tổ chức thực hiện.

 - Tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì đảm bảo đạt 100% so với kế hoạch: + Có báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra thường xuyên, trước và sau mùa mưa, kiểm tra ngay sau khi có mưa, lũ lớn. 

+ Có hồ sơ thể hiện việc sử dụng lao động, vật liệu thực hiện bảo dưỡng các hạng mục theo kế hoạch. 

+ Các hạng mục công trình được sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ đạt 100% so với kế hoạch: Có hồ sơ lưu thể hiện việc sửa chữa theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hoặc theo cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025. 

- Tiểu tiêu chí 3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi.

- Kết quả thực hiện: Hiện nay, trên địa bàn xã không có nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi làm ô nhiễm nguồn nước. 

- Tiểu tiêu chí 3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Kết quả thực hiện: Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ: Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực; củng cố, rà soát bổ sung Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và phân công nhiệm vụ hàng năm. UBND xã ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2024 về việc củng cố Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hàm Minh phụ trách các địa bàn thôn; Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 về việc kiện toàn đội xung kích tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hàm Minh. Quyết định số: 163/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội xung kích Phòng chống thiên tai xã Hàm Minh theo hướng dẫn tại Quyết định số: 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT Ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Xây dựng kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2024 về Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hàm Minh năm 2024; Phương án số: 02/PA-BCH ngày 23 tháng 4 năm 2024 về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2024. Kế hoạnh số 57/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của UBND xã Hàm Minh về việc Thu, nộp Qũy phòng, chống thiên tai năm 2024. UBND xã đã ký kết các Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp vật tư, nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, đồ hộp, xăng dầu, thuốc y tế… và các hợp đồng về việc cung cấp các loại phương tiện như xe tải, xe ben, xe máy cày, xe ô tô ...để di dời dân khi có lũ, ngập lụt xảy ra. (Hợp đồng nguyên tắc số: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08). 

c) Mức độ đạt tiêu chí: Đạt so với quy định
* Sở Nông nghiệp và PTNT có 4062/SNN-CCTL ngày 16 tháng 12 năm 2024 về việc việc công nhận xã Hàm Minh đạt tiêu chí về thủy lợi và phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
4.4. Tiêu chí số 4: Điện
a) Yêu cầu của tiêu chí:
Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định. (chỉ tiêu đạt theo vùng ≥ 99%)
b) Kết quả thực:

- Hệ thống điện đạt chuẩn:

 UBND xã Hàm Minh đã phối hợp với Điện lực Phan Thiết tổ chức kiểm tra hệ thống điện trên địa bàn xã gồm: các tuyến trung áp 22kV xuất phát từ trạm 110/22 kV- 2x63 MVA Hàm Thuận Nam, ngoài ra còn có các nguồn hỗ trợ xung quanh gồm trạm 110/22 kV – Hàm Kiệm và trạm 110/22 kV Văn Mỹ. Tổng chiều dài lưới điện trung áp 241.786 km, tổng chiều dài lưới điện hạ áp là 42.977 km, tổng trạm biến áp 1438 trạm / 94462,5 kVA. Qua kiểm tra hệ thống điện trên địa bàn được đầu tư xây dựng đảm bảo đúng quy định về an toàn.

- Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Đạt trên 99%.
Hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn tin cậy và ổn định là 2767/2767 hộ, đạt tỷ lệ 100%. 
c) Mức độ đạt tiêu chí: Đạt so với quy định
* Sở Công thương tỉnh Bình Thuận có Công văn số: 2022/SCT-QLNL ngày 14 tháng 8 năm 2024 về việc công nhận xã Hàm Minh đạt tiêu chí về điện nông thôn mới nâng cao.
4.5. Tiêu chí số 5: Giáo dục
a) Yêu cầu tiêu chí:
     
- Tiểu tiêu chí 5.1: Đạt 100% tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT. 
- Tiểu tiêu chí 5.2:  Đạt, duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Tiểu tiêu chí 5.3: Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS Mức độ 3.

- Tiểu tiêu chí 5.4: Đạt chuẩn và duy trì xóa mù chữ Mức độ 2.

- Tiểu tiêu chí 5.5: Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại Khá.

- Tiểu tiêu chí 5.6: Có ít nhất 02 mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền; cụ thể như các mô hình câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, điền kinh, võ thuật...


b) Kết quả thực hiện: 

- Tiểu tiêu chí 5.1: Xã Hàm Minh có 04 đơn vị trường học: Tiểu học Hàm Minh 1, Tiểu học Hàm Minh 2, THCS Hàm Minh; Mẫu giáo Hàm Minh:  


+ Số trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1: 04/04 trường


+ Số trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2: 01/04 trường (Trường THCS Hàm Minh). 


Một số hạng mục cơ sở vật chất, thiết bị ở 02 trường đang xây dựng và bổ sung.


* Tự đánh giá: Đạt

- Tiểu tiêu chí 5.2:  Đã được UBND huyện công nhận đạt theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 15/3/2024.


- Tiểu tiêu chí 5.3:  Đã được UBND huyện công nhận đạt theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 15/3/2024.


- Tiểu tiêu chí 5.4:  Đã được UBND huyện công nhận đạt theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 15/3/2024.


- Tiểu tiêu chí 5.5:  Đạt loại khá theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND huyện.


- Tiểu tiêu chí 5.6:  Có các mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền của trường THCS Hàm Minh: Câu lạc bộ bóng đá (Quyết định số 65/QĐ-THCSHM ngày 25/4/2023 của Hiệu trưởng trường THCS Hàm Minh); Câu lạc bộ cầu lông (Quyết định số 66/QĐ-THCSHM ngày 25/4/2023 của Hiệu trưởng trường THCS Hàm Minh).
- Kinh phí thực hiện: 58.711 triệu đồng.

c) Mức độ đạt tiêu chí: Đạt so với quy định

UBND huyện Hàm Thuận Nam đã có Tờ trình số 262/TTr-UBND ngày 18/12/2024 về việc đề nghị thẩm định hồ sơ và công nhận Tiêu chí 5 của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025 (lĩnh vực giáo dục) của xã Hàm Minh năm 2024;


Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh đã đi kiểm tra ngày 02/01/2025 và đang xem xét công nhận.
4.6. Tiêu chí số 6: Cơ sở văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí:

     

- Tiểu tiêu chí 6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên

      

(1) Trung tâm văn hoá, thể thao xã và nhà văn hoá, khu thể thao thôn đạt chuẩn

      
 + Trung tâm văn hoá, thể thao xã được đầu tư xây dựng riêng biệt bên ngoài khu hành chính xã, dảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận. Quy mô xây dựng, trang thiết bị và kinh phí hoạt động theo quy định tại Điều 6 thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL.

      

 + Nhà văn hoá, khu thể thao thôn được tu bổ, tôn tạo, xây mới đảm bảo về diện tích, chổ ngồi, trang thiết bị hoạt động đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục-thể thao của cộng đồng dân cư.

     
 (2) Về lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng:

     
 + Đối với khu vực đồng bằng có 70% các điểm công cộng trên địa bàn xã được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời;

    

 - Tiểu tiêu chí 6.2. Di sản văn hoá được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, phát huy giá trị đúng quy định

      
- Tiểu tiêu chí 6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

     

- Tiểu tiêu chí 6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên (Chỉ tiêu: Đạt).      

 

Hiện tại xã đã được đầu tư lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại trung tâm văn hóa, thể thao xã gồm 8 bộ dụng cụ. Các loại hình hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao thực hiện theo quy định tại khoản 6, 7, 8 Điều 6 Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL. Hiện nay xã có 5 câu lạc bộ đang hoạt động là:  Câu lạc bộ văn nghệ thôn Minh Tiến; Câu lạc bộ xe đâp Hàm Minh; Câu lạc bộ Cầu long Lực Nguyễn; Câu lạc bộ bơi lội; Câu lạc bộ Gym VietStar; Ngoài ra cón có các câu lạc bộ của học sinh trường THCS Hàm Minh (CLB bóng đá, CLB cầu lông) và các nhóm như  yoga, Arobic, dân vũ,  võ cổ truyền...

    

- Tiểu tiêu chí 6.2. Di sản văn hoá được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, phát huy giá trị đúng quy định (Chỉ tiêu: Đạt).

Trên địa bàn xã không có di sản văn hoá. Hiện tại xã có 54 Anh hùng liệt sĩ đã được ghi danh tại nhà bia tưởng niệm (trong khuôn viên UBND xã). Nhà bia thường xuyên được dọn vệ sinh, chăm sóc, là nơi dâng hương, hoa vào các dịp lễ tết của dân tộc và các sự kiện chính trị của địa phương.

- Tiểu tiêu chí 6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới (Chỉ tiêu: Đạt).
UBND xã đã triển khai công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2024, hoàn thành và công nhận dnah hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024, toàn xã có 96.28% hộ đạt; 03/03 thôn đạt thôn Văn hóa, được công nhận tại Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về tặng danh hiệu thôn văn hóa năm 2024 đối với các thôn thuộc xã Hàm Minh.

- Kinh phí thực hiện: 2.121 triệu đồng.

c) Mức độ đạt tiêu chí: Đạt so với quy định
* Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận có Công văn số  3322/SVHTTDL-QLVHGD ngày 27 tháng 11 năm 2024 về việc công nhận xã Hàm Minh đạt Tiêu chí số 6 - Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao năm 2024.
4.7. Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Xã có chợ, có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm (thực hiện theo Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; Công văn số 2570 /UBND-KT, ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh), (Chỉ tiêu đạt: Đạt) 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 
Xã Hàm Minh có chợ đang hoạt động và nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển, định hướng phát triển được UBND xã Hàm Minh làm chủ đầu tư xây dựng mới và hoàn thành năm 2016 thuộc địa bàn thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; theo tiêu chuẩn TCVN 9211:2012 về tiêu chuẩn thiết kế chợ được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 28/12/2012.

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

7.1. Yêu cầu về vị trí, địa điểm: (Đáp ứng đủ) 

Chợ không bị ngập nước, đọng nước; không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, các nguồn gây ô nhiễm khác; cách các nguồn gây ô nhiễm tối thiểu 500 mét.

7.2. Yêu cầu về bố trí: (Đáp ứng đủ)

- Thực hiện bố trí, sắp xếp các khu vực kinh doanh thuận lợi cho việc kinh  doanh và bảo đảm an toàn thực phẩm. Chợ được phân khu chức năng thành từng khu vực riêng biệt nhằm tránh lây nhiễm chéo, được ngăn cách bởi đường đi có chiều rộng tối thiểu là 1,5 mét.  (Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hàm Minh về việc phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ Hàm Minh).
- Tại các khu vực kinh doanh có biển  hiệu thông báo, gồm: Khu vực kinh doanh thực phẩm động vật (thịt lợn, thịt gà…); khu vực kinh doanh thủy hải sản; khu vực kinh doanh rau, củ, quả; khu vực kinh doanh dịch vụ ăn uống; khu vực kinh doanh thực phẩm chín; khu vực kinh doanh thực phẩm khác; khu  vực kinh doanh phi thực phẩm (quần áo, khu vực kinh doanh hàng gia dụng…) được bố trí tách biệt với các khu vực kinh doanh thực phẩm khác.

- Có niêm yết sơ đồ chỉ dẫn phân khu của chợ tại cửa ra vào chính của chợ.

7.3. Yêu cầu về thiết kế: (Đáp ứng đủ)

- Chợ được xây dựng kiên cố, bảo đảm thời gian sử dụng tối thiểu là 5 năm.

- Sàn khu vực buôn bán thực phẩm thoát nước tốt; không đọng nước và dễ làm vệ sinh.

- Trần nhà, mái che, tường, cột làm bằng vật liệu bền, không bị dột, thấm nước; đảm bảo bậc chịu lửa tối thiểu bậc I, II đối với chợ kiên cố.

7.4. Yêu cầu về hệ thống chiếu sáng: (Đáp ứng đủ) 

Chợ được chiếu sáng đầy đủ bằng ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo. Nguồn ánh sáng, cường độ ánh sáng bảo đảm dễ nhận biết, đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng an toàn sản phẩm.

7.5. Yêu cầu về  nước sử  dụng trong chợ  và hệ  thống thoát nước: (Đáp ứng đủ)

- Có hệ thống cấp nước, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại chợ.

- Có hệ thống cấp, thoát nước đến từng hộ kinh doanh thịt; thủy hải sản tươi sống; dịch vụ ăn uống.

- Chợ có hệ thống thoát nước, có đầy đủ hố ga, lưới chắn rác, nắp đậy ngăn mùi và thường xuyên làm vệ sinh, thông tắc.

7.6. Yêu cầu về kho, khu vực bảo quản thực phẩm (nếu có): Không đánh giá

7.7. Yêu cầu đối với khu bán gia cầm sống và khu giết mổ gia cầm: Không đánh giá.

7.8. Yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy: (Đáp ứng đủ)

Chợ đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định trong TCVN 6161:1996 và các quy định hiện hành. Khi thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật khác có liên quan phải tuân thủ theo các quy định hiện hành về phòng cháy và chữa cháy. Điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chợ phải tuân thủ theo các văn bản quy  phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy hiện hành và các yêu cầu cơ bản sau:

- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của chợ.

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.

-  Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

- Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

7.9. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: (Đáp ứng đủ)

- Có hoạt động dọn vệ sinh, thu gom rác thải hàng ngày; tần suất vệ sinh trong ngày bố trí phù hợp với chợ, bảo đảm giữ chợ sạch sẽ.

- Trang bị thùng chứa rác thải có nắp đậy kín tại các nơi công cộng trong chợ. Tại các vị trí đặt thùng rác công cộng có các biển thông báo giữ vệ sinh và chỉ dẫn bỏ rác đúng nơi quy định.

- Định kỳ tổ chức khử trùng và tiêu diệt côn trùng, động vật gây hại bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm tại chợ. (Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 25/10/2024 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã Hàm Minh về việc Phun khử trùng, tiêu độc trên địa bàn xã Hàm Minh năm 2024).

7.10. Yêu cầu về nhà vệ sinh: (Đáp ứng đủ)

- Nhà vệ sinh bố trí cách biệt với khu kinh doanh thực phẩm và được xây dựng đáp ứng điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn nhà tiêu dội nước tự hoại; có số lượng phòng vệ sinh phù hợp với quy mô chợ; phòng vệ sinh nam, nữ được bố trí riêng biệt, thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ. Nhà vệ sinh được xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn 25 hộ kinh doanh/nhà vệ sinh.

- Chỗ rửa tay có thể bố trí trong hoặc ngoài nhà vệ sinh; có đủ dụng cụ, xà phòng, các chất tẩy rửa để vệ sinh và rửa tay; có bảng hướng dẫn quy trình rửa tay và bảng chỉ dẫn “Rửa tay sau khi đi vệ sinh” ở nơi dễ nhìn.

7.11. Yêu cầu khác: (Đáp ứng đủ)

-  Có nội quy chợ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó, có quy định về việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm kinh doanh tại chợ. Nội quy được niêm yết tại chợ và phổ biến cho các hộ kinh doanh thực hiện.  (Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của Chủ tịch UBND xã Hàm Minh về việc phê duyệt nội quy chợ xã Hàm Minh).

- Có tổ chức quản lý chợ, đáp ứng các yêu cầu bắt buộc tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.  (Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của Chủ tịch UBND xã Hàm Minh về việc thành lập tổ chức quản lý chợ xã Hàm Minh).

7.12 Yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ:

a. Yêu cầu chung đối với các cơ sở kinh doanh tại chợ (đáp ứng đủ)

-  Có biển hiệu ghi rõ tên mặt hàng kinh doanh; họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm.  

- Thực hiện vệ sinh sạch sẽ khu vực kinh doanh thực ph ẩm và lối đi hay không gian xung quanh quầy hàng của mình (khu vực trước, sau, phía hai bên của quầy hàng). 

- Trang bị đầy đủ, sử dụng thùng rác có nắp đậy, có biện pháp phân loại rác thải và thu dọn, vệ sinh hàng ngày.

- Có đủ trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm an toàn và được vệ sinh sạch sẽ phục vụ kinh doanh, bảo quản thực phẩm phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất và đặc thù sản phẩm kinh doanh.

- Thực phẩm sống được bày bán cánh ly thực phẩm chín để tránh gây lây nhiễm chéo bằng thiết bị, dụng cụ bảo quản phù hợp.

- Sản phẩm thực phẩm không để chung với hàng hóa, hóa chất và những vật dụng có khả năng gây mất an toàn thực phẩm.

- Bảo đảm sử dụng, kinh doanh chất phụ gia thực phẩm, chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất tiêu độc an toàn không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người và không gây ô nhiễm môi trường; thuộc danh mục được phép sử dụng và không vượt quá giới hạn cho phép. Không sử dụng, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất tiêu độc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có thời hạn sử dụng.

- Không bày bán thực phẩm trực tiếp trên mặt sàn chợ.

- Thực phẩm kinh doanh tại chợ bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.

b. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (đáp ứng đủ)

- Nơi chế biến, nơi bán thức ăn phải sạch sẽ, thoáng mát, tách biệt nhau để dễ vệ sinh và không gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh. 

- Có đủ dụng cụ chế biến, chia, gắp, chứa đựng, bảo quản thực phẩm và  được rửa sạch, làm khô trước khi sử dụng; trang bị găng tay sử dụng một lần khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; vật liệu, bao gói thực phẩm ăn ngay, thực phẩm chín bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Nguyên liệu sử dụng trong chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thức ăn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. 

- Thực phẩm được bày bán trong trang thiết bị bảo quản phù hợp, hợp vệ sinh, chống được bụi bẩn, côn trùng, động vật gây hại. 

- Bảo đảm không sử dụng các chất phụ gia thực phẩm không có trong danh mục được phép sử dụng. Các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đã cam kết sử dụng phụ gia thực phẩm an toàn, không dùng hoá chất độc hại, chất cấm trong sản xuất, kinh doanh…

- Có mặt bàn cách mặt sàn chợ tối thiểu 60 cm.

c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: đạt so với quy định
* Đã được Công nhận đạt tại Quyết định số 09/QĐ-SCT ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Sở Công thương tỉnh Bình Thuận về việc công nhận xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới nâng cao đối với xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam;
4.8. Tiêu chí số 8: Thông tin và truyền thông
          a) Yêu cầu của tiêu chí:

    
- Tiểu tiêu chí 8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

      
Ngoài việc đáp ứng các điều kiện của xã đạt chuẩn, điểm phục vụ bưu chính tại xã phải có khả năng phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân. 

     
Tiểu tiêu chí 8.2. Thuê bao sử dụng điện thoại thông minh. 

 
Xã có tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt: Tối thiểu 50% đối với các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo; Tối thiểu 80% đối với các xã còn lại. 

    

- Tiểu tiêu chí 8.3. Dịch vụ báo chí truyền thông. 



Xã đáp ứng đủ các điều kiện sau: 



- 100% thôn của xã khu vực đồng bằng có hệ thống loa hoạt động thường xuyên; 90% thôn, bản của xã khu vực miền núi có hệ thống loa hoạt động thường xuyên. 



- 100% số thôn trong xã có hộ gia đình thu xem được 01 trong số các phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet. 4 c) Có ít nhất một điểm cung cấp xuất bản phẩm. 

    

 - Tiểu tiêu chí 8.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế- xã hội Xã đáp ứng đủ các điều kiện:

          - Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt tối thiểu 50%.

          - Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin đạt: Tối thiểu 80% đối với các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
           - Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản đạt: Tối thiểu 50% đối với các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo; Tối thiểu 70% đối với các xã còn lại.

            - 100% sản phẩm OCOP của xã được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử. 

           - 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ.
    

- Tiểu tiêu chí 8.5. Có mạng Wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng...) Có mạng Wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng...) với tốc độ mạng wifi miễn phí tối thiểu 40 Mbps.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 


- Tiểu tiêu chí 8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân. 
 Điểm phục vụ bưu chính tại xã đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, tính từ ngày 01/01/2024 đến 31/10/2024 đã tiếp nhận hồ  sơ, trả  kết quả  giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là 258 hồ sơ, trong đó bảo trợ xã hội 50 hồ sơ, chứng thực 84 hồ sơ, người có công 04 hồ sơ, đất đai 120 hồ sơ; hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024: 1940 hồ sơ, đã góp phần cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ  đến người dân, góp phần giảm thiểu sự  tiếp xúc trực tiếp của tổ chức, cá nhân với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. 
     
- Tiểu tiêu chí 8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh (Chỉ tiêu đạt: tối thiểu 80%). 
Qua khảo sát hiện nay tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 96.66% (6287/6504). 

- Tiểu tiêu chí 8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông. 
+ 100% thôn  (3/3 thôn) trong xã có hệ  thống đài truyền thanh không dây được đầu tư với 23 cụm loa được bố trí ở các điểm đông dân cư, hoạt động thường xuyên, hàng ngày 02 lần phát sóng buổi sáng và buổi chiều (thôn Minh Tiến 08 cụm, thôn Minh Thành 08 cụm, thôn Minh Hòa 07 cụm). 
+ 100% thôn (3/3 thôn) trong xã có hộ gia đình có các thiết bị vô tuyến thu xem  được  các  chương  trình  vệ  tinh  mặt  đất,  cáp  quang,  truyền  hình qua mạng Internet…

+ Hiện tại xã có 02 điểm cung cấp xuất bản phẩm tại thôn Minh Tiến gồm: Nhà sách 23 (hộ ông Nguyễn Ngọc Vinh tổ 4); Văn phòng phẩm 191 (hộ bà Nguyễn Thị Chiễm tổ 6). 


- Tiểu tiêu chí 8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế- xã hội. 



a. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt tối thiểu 50%.



Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024: 1940/2780 hồ sơ đạt tỷ lệ 69,78%.



b. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin đạt 100%.

 100% cán bộ, công chức xã đều được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin (11 cán bộ, 7 công chức). 

c. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản đạt tối thiểu 70%.



Theo khảo sát, hiện nay người dân trong độ tuổi lao động đa số đều được đào tạo chuyên nghiệp hoặc tham gia các hình thức khác như các lớp tập huấn ngắn hạn, lớp dạy nghề…. đã được trang bị các kiến thức về  sử dụng vi tính và kỹ năng số cơ bản đạt 93,60% (6088/6504).



 d. 100% sản phẩm OCOP của xã được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử. 


Trên địa bàn xã có 01 sản phẩm OCOP được công nhận 03 Sao (Sản phẩm rượu vang thanh long trắng của Công ty TNHH sản xuất vang trái cây Ánh Hồng Phúc được công nhận tại Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 của UBND huyện) và đưa lên sàn thương mại điện tử buudien.



đ. 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ.



Căn cứ Công văn số 516/UBND-VHTT ngày 18/3/2024 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về  việc tiếp tục chưa xem xét chỉ  tiêu  “100% hộ  gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ” khi đánh giá xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, theo đó thống nhất lùi thời gian áp dụng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với chỉ tiêu “100% hộ gia đình, cơ quan, tổ  chức, khu di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ” (tại khoản đ điểm 4 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/06/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Công bố các chỉ  tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ  tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ  tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025) khi xem xét, công nhận xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao cho đến khi có hướng dẫn mới. 


    
- Tiểu tiêu chí 8.5. Có mạng Wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng...) 

- Kết quả thực hiện: Hiện nay tại các điểm công cộng như trụ sở  UBND xã, Trung tâm văn hóa – thể  thao xã, Nhà văn hóa các thôn, các trường học, trạm y tế, chợ  Hàm Minh đã được trang bị hệ thống mạng wifi miễn phí cho người dân đến truy cập thông tin, giải trí với tốc độ từ 250-300Mbps. 
c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: đạt so với quy định
* Đã được công nhận đạt tại Công văn số 35/STTTT-BCVT&CNTT ngày 09/01/2025 của Sở thông tin và truyền thông về việc đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông và chỉ tiêu số 15.1 và 15.2 trong tiêu chí hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.
4.9. Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư
a) Yêu cầu của tiêu chí:
Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố ≥ 86%
b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

UBND xã xây dựng Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2024 của UBND xã về việc Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin về Nhà ở dân cư và Môi trường trên địa bàn xã năm 2024. Qua rà soát, tổng hợp trên địa bàn xã có 2640/2767 hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố, đạt tỉ lệ 95,41 %
c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí:đạt so với quy định
Đã được Công nhận đạt tại Công văn số: 2640/SXD-QHKT ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc xét công nhận xã Hàm Minh đạt tiêu chí 9 nâng cao - Nhà ở dân cư theo chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
4.10. Tiêu chí số 10: Thu nhập
a) Yêu cầu tiêu chí: 

Thu nhập bình quân đầu người theo vùng năm 2023 thu nhập ≥ 56 triệu đồng/ người/năm.

b) Kết quả thực hiện

UBND xã Hàm Minh đã triển khai điều tra thu thập tiêu chí 10 về thu nhập, kết quả tổng hợp thu nhập bình quân đầu người năm 2024 của xã đạt: 61,25 triệu đồng/người/năm. 

c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: đạt so với quy định
Đã được Công nhận đạt tại Quyết định số: 149/QĐ-CTK ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Cục thống kê tỉnh Bình Thuận về việc xét công nhận xã Hàm Minh đạt tiêu chí 10 nâng cao - Thu nhập theo chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

4.11. Tiêu chí số 11: Hộ nghèo đa chiều
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 của xã được xác định bằng tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 (trừ số hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động (chỉ tiêu là 5%).

b) Kết quả thực hiện: 
	Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (%)   
	=
	46-14
	x 100
	= 1,16%

	
	
	2767-14
	
	



	Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều (%)   
	=
	58-8
	x 100
	= 1,81%

	
	
	2767-8
	
	



 Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã là: 2,97% < 3%.
Vì vậy, xã Hàm Minh đạt chuẩn Tiêu chí số 11 (nghèo đa chiều) thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. 

c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: đạt so với quy định
Đã được Công nhận đạt tại Công văn số: 3312/SLĐTBXH-KHTC ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Bình Thuận về việc thẩm định và công nhận đạt tiêu chí và chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam.
4.12. Tiêu chí số 12 (lao động)
a) Yêu cầu tiêu chí:

- Tiểu tiêu chí 12.1: Tỷ lệ lao động qua đào tạo ≥ 80%.

- Tiểu tiêu chí 12.2 : Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ ≥ 30%.

- Tiểu tiêu chí 12.3: Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn đạt từ 40% trở lên.

b) Kết quả thực hiện:
Lực lượng lao động của xã là: 7.469 

- Tiểu tiêu chí 12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo áp dụng đạt cho cả nam và nữ (≥ 80%).

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 6.036/7.469; chiếm tỷ lệ 80.81%. 

- Trong đó: 

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo đối với nam: 3.208/3.950, chiếm tỷ lệ 81.22%. 

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo đối với nữ: 2.828/3.519, chiếm tỷ lệ 80.36%.

- Tiểu tiêu chí 12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ áp dụng đạt cho cả nam và nữ (≥ 30%). 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ: 4.347/7.469, chiếm Tỷ lệ 58.20%. 

- Trong đó: 

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đối với nam: 2.314/3.950, chiếm Tỷ lệ 58.58%. 

+Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đối với nữ: 2.033/3.519, chiếm tỷ lệ 57.77%. 
c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: đạt theo quy định
Đã được Công nhận đạt tại Công văn số: 3312/SLĐTBXH-KHTC ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Bình Thuận về việc thẩm định và công nhận đạt tiêu chí và chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam.
4.13. Tiêu chí số 13 (tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn)
a) Yêu cầu của tiêu chí 
Tiểu tiêu chí 13.1. Có hợp tác xã hoạt động có hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định. (Đạt)

Tiểu tiêu chí 13.2: Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn

Tiểu tiêu chí 13.3: Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Tiểu tiêu chí 13.4: ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã

Tiểu tiêu chí 13.5: Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử. (đạt)
Tiểu tiêu chí 13.6: Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng. (Đạt)

Tiểu tiêu chí 13.7: Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua úng dụng internet, mạng xã hội. (đạt)
Tiểu tiêu chí 13.8: Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hơp đa giá trị (Kinh tế, văn hoá, môi trường). (đạt)
b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Tiểu tiêu chí 13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định. 
Trên địa bàn xã Hàm Minh hiện nay đã thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Thanh long Hàm Minh 30 hoạt động có hiệu quả. Hợp tác xã được thành lập vào ngày 25/9/2015 tổng vốn điều lệ 170 triệu đồng, với ngành nghề kinh doanh: Buôn bán phân bón; rau, quả (trái thanh long); chế biến và bảo quản rau quả; hoạt động dịch vụ trồng trọt. HTX được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký HTX số 4805000023, đăng ký lần đầu ngày 07/10/2015, đăng ký lại lần 1 ngày 28/02/2017 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 28/02/2017. Hợp tác xã Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Thanh long Hàm Minh 30 ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng số: 01/2023/HĐSXTT ngày 04/9/2023 giữa Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất Thanh Long Hàm Minh 30 với Công ty TNHH TM đối ngoại TFHD, hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong thời gian 3 năm từ năm 2023 - 2026 và Hợp đồng số: 05/2023/HĐMB ngày 02/5/2023 về việc mua bán nguyên liệu trái thanh long tươi giữa Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất Thanh Long Hàm Minh 30 với Công ty TNHH TMDV XNK Trịnh Anh.


- Đánh giá: Đạt 


Đã được Công nhận đạt tại Công văn số: 249/LM HTX-CSKT ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận về việc thẩm định xã đạt tiểu tiêu chí 13.1.
- Tiểu tiêu chí 13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn (Chỉ tiêu: Đạt). 
Trên địa bàn xã Hàm Minh có sản phẩm Rượu vang thanh long trắng của chủ thể Công ty TNHH sản xuất vang trái cây Ánh Hồng Phúc được công nhận và xếp hạng đạt tiêu chuẩn 3 sao OCOP cấp huyện năm 2024 theo Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hàm Thuận Nam năm 2024. 
- Đánh giá: Đạt 

Đã được Công nhận đạt tại Công văn số: 586/CCPTNT-KTHT ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận về việc công nhận xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam đạt các tiểu tiêu chí số 13.2 và 13.5 xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.
- Tiểu tiêu chí 13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm (Chỉ tiêu ≥ 1).
- Kết quả thực hiện: 
Xã Hàm Minh có 2 mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao: 

+ Mô hình: “Sản xuất thanh long an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng của HTX Dịch vụ sản xuất Thanh Long Hàm Minh 30”. HTX Dịch vụ sản xuất Thanh Long Hàm Minh 30 được thành lập năm 10/2015, đăng ký lại lần 1 năm 2017, ngành nghề kinh doanh là buôn bàn phân bón, trái thanh long; chế biến, bảo quản trái thanh long và hoạt động dịch vụ trồng trọt, có 17 thành viên tham gia, diện tích sản xuất thanh long 93,64 ha, vốn điều lệ 306,5 triệu đồng, HTX duy trì hoạt động cho đến nay, số xã viên có thay đổi từ 17 thành viên, đến nay có 44 thành viên. Văn phòng làm việc tại thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh. HTX được Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Thuận Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX số:4805000023.

Về sản xuất thanh long HTX luôn duy trì sản xuất thanh long an toàn theo quy trình VietGAP nên HTX cũng đã có nhiều hợp đồng liên kết từ khâu cung ứng vật tư, phân bón, thuốc BVTV và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm trái thanh long. Sản lượng bình quân mỗi năm sản xuất đạt 2.340 tấn. 

Về sản xuất sản phẩm nông nghiêp có chất lượng, an toàn và hiệu quả cao, áp dụng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn VietGAP:

HTX sản xuất thanh long theo quy trình VietGAP và luôn duy trì việc chỉnh trang vệ sinh vườn, sử dụng thuốc BVTV đúng theo danh mục thuốc được cho phép sử dụng trên cây thanh long, có biện pháp cách ly thuốc trong thời gian thu hoạch theo quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. HTX đã được Trung tâm khuyến nông tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP năm 2015 và duy trì đến nay.

 Về ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng: HTX cũng đã khuyến khích vận động xã viên thực hiện lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm như: Bét tưới phun và bét tưới gốc để giảm bớt công lao động và tiết kiệm nước có 44/44 xã viên điều lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước, chi phí cho mỗi hecta từ 75 triệu – 80 triệu đồng; ngoài ra hệ thống môtơ phát có gắn hệ thống tự động điều khiển từ xa bằng mót điều khiển từ xa hoặc bằng điện thoại di động để điều khiển. Việc áp dụng các ứng dụng trên giúp cho nhà vườn giảm được công lao động, chủ động tưới theo kế hoạch tưới của nhà vườn, đồng thời tiết kiệm nước, không lãng phí nước tưới. 

+ Mô hình: Sản xuất thanh long an toàn theo tiêu chuẩn Globalgap và ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước của Trang trại Trịnh Anh thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh với diện tích canh tác 30 ha trồng thanh long ruột đỏ, ruột trắng và tím hồng. Cung ứng nguyên liệu trái cây cho các thị trường như: Châu Âu, Mỹ, Úc, New zealand, Hàn Quốc, Nhật bản, Trung quốc và Nội địa.
Sản phẩm thanh long của trang trại nhờ được chăm sóc tốt, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước (công nghệ Israel) tự động hóa, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật theo hướng GlobalGap. Nhờ đó nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất nên sản lượng bình quân hàng năm đạt khoảng 960 tấn/năm, giá bình quân khoảng 20.000 đồng/kg, thu nhập bình quân khoảng 19.200 triệu đồng/năm, trừ chi phí đầu tư thu nhập trung bình khoảng 5.760 triệu đồng/năm.

Trang trại cũng đã giải quyết việc làm cho 45 lao động thường xuyên và một số lao động thời vụ tại địa phương, giúp cho người dân địa phương có việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

- Đánh giá: Đạt 


Đã được Công nhận đạt tại Công văn số: 1134/TTBVTV-TT ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận về việc công nhận xã Hàm Minh đạt tiểu tiêu chí số 13.3 xã Nông thôn mới và tiểu tiêu chí 13.3, 13.4, 13.6 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao năm 2024.


- Tiểu tiêu chí 13.4. Ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã. 
- Kết quả thực hiện: Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất Thanh Long Hàm Minh 30 có diện tích 93,64ha, năng suất bình quân 2.340 tấn /năm, chủ yếu xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc. Sản phẩm trái thanh long ruột trắng của HTX sản xuất theo quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, đã đăng ký mã QRCODE truy xuất nguồn gốc, có Logo Thanh long. Sản phẩm được thiết lập hệ thống điện tử truy suất nguồn gốc đảm bảo các yêu cầu lưu trữ, truy suất thông tin từ công đoạn sản xuất đến chế biến và thương mại sản phẩm.
Sản phẩm Thanh long của HTX Dịch vụ sản xuất Thanh Long Hàm Minh 30, được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất Thanh Long Hàm Minh 30 có truy xuất nguồn gốc theo link:

https://Cef.vn/tracef/hamminh30.html?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
 
- Đánh giá: Đạt 


Đã được Công nhận đạt tại Công văn số: 1134/TTBVTV-TT ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận về việc công nhận xã Hàm Minh đạt tiểu tiêu chí số 13.3 xã Nông thôn mới và tiểu tiêu chí 13.3, 13.4, 13.6 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao năm 2024.
- Tiểu tiêu chí 13.5. Tỉ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử (Chỉ tiêu đạt: tối thiểu 10%). 
Hiện nay, trên địa bàn xã sản phẩm chủ lực là trái thanh long đang được bán trên các kênh thương mại điện tử. Tuy nhiên, khách hàng đã lựa chọn nhiều phương thức mua bán phù hợp: mua trên website, đặt hàng qua điện thoại, mua trực tiếp, thông qua hợp đồng,...nhằm giảm chi phí chiết khấu, ...Góp phần tăng giá trị của sản phẩm bán ra. 

- Sản phẩm Rượu vang thanh long trắng của Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc được bán trên kênh:  

https://anhhongphuc.com/
https://www.lazada.vn/products/i2541645923.html?spm=a1zawf.24863640.table_online_product.192.60931e13W62jH8
https://shopee.vn/product/9672078/24255122000?d_id
 - Sản phẩm trái thanh long của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất Thanh Long Hàm Minh 30 được bán trên kênh: 

https://www.facebook.com/htxthanhlonghamminh30
Đánh giá: Đạt 
Đã được Công nhận đạt tại Công văn số: 586/CCPTNT-KTHT ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận về việc công nhận xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam đạt các tiểu tiêu chí số 13.2 và 13.5 xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.
- Tiểu tiêu chí 13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng (Chỉ tiêu đạt: tối thiểu 1 sản phẩm). 
- Kết quả thực hiện: 
Nông sản chủ lực của xã Hàm Minh chủ yếu là sản xuất cây thanh long (cây trồng chủ lực của xã); hiện nay diện tích thanh long trên địa bàn xã là 2.095 ha, Đa số thu nhập chính của người dân chủ yếu từ sản xuất và buôn bán trái thanh long.
Vùng trồng thanh long trên địa bàn của xã đã thực hiện sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP là 958,39ha, Nông dân sản xuất các loại giống chủ yếu là ruột trắng, ruột đỏ, tím hồng. Sản phẩm thanh long chủ yếu xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc.

Vùng trồng thanh long của xã Hàm Minh được cấp mã vùng trồng, số hiệu VN – BTHOR – 0038.  

- Đánh giá: Đạt

Đã được Công nhận đạt tại Công văn số: 1134/TTBVTV-TT  ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận về việc công nhận xã Hàm Minh đạt tiểu tiêu chí số 13.3 xã Nông thôn mới và tiểu tiêu chí 13.3, 13.4, 13.6 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao năm 2024.

- Tiểu tiêu chí 13.7. Có triển khai quản bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua úng dụng internet, mạng xã hội (Chỉ tiêu: Đạt). 
- Xây dựng chuyên mục du lịch của xã trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện hoặc website riêng quảng bá du lịch của xã hoặc fanpage du lịch của xã trên mạng xã hội. 
- Thông tin về các điểm du lịch của xã được thường xuyên cập nhật trên chuyên mục du lịch hoặc website du lịch của xã hoặc fanpage du lịch của xã trên mạng xã hội.
- Kết quả thực hiện: Trên địa bàn xã không có các mô hình, điểm du lịch theo quy định mà chỉ có một số điểm tham quan canh nông như: Vườn trái cây Sáu Trúc, HTX thanh long Hàm Minh 30... do các hộ gia đình tự mở để khách đến thăm quan trải nghiệm. Xã đã xây dựng chuyên mục du lịch trên trang thông tin điện tử xã và đăng tải, quảng bá hình ảnh, hoạt động của xã, các điểm có thể tham quan của xã (tại địa chỉ: hamminh.hamthuannam.binhthuan.gov.vn). Đồng thời cũng quảng bá hình ảnh của xã qua các trang, ứng dụng mạng xã hội như zalo; facebook (có các trang như: Hàm Minh Công đoàn, Hlhpn Hàm Minh, Xã Đoàn Hàm Minh, Tuổi trẻ Hàm Minh, Hội Nông dân xã Hàm Minh, Mặt trận Hàm Minh…).

- Đánh giá: Đạt 

Đã được Công nhận đạt tại Công văn số: 3322/SVHTTDL-QLVHGD ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận về việc công nhận xã Hàm Minh đạt tiểu tiêu chí số 13.7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao năm 2024.

- Tiểu tiêu chí 13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hơp đa giá trị (Kinh tế, văn hoá, môi trường) (Chỉ tiêu đạt: tối thiểu 1 mô hình). 
- Kết quả thực hiện: 
Nông sản trên địa bàn xã Hàm Minh chủ yếu là sản xuất cây thanh long, hiện nay diện tích thanh long trên địa bàn xã là 2.095 ha. Đa số thu nhập chính của người dân chủ yếu từ sản xuất và buôn bán trái thanh long. Trên địa bàn xã có Trang trại Trịnh Anh của hộ ông Trịnh Anh Hào thuộc thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh với diện tích canh tác 30 ha trồng thanh long ruột đỏ, ruột trắng và tím hồng, trang trại sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn GlobalGap. Cung ứng nguyên liệu trái cây cho các thị trường như: Châu Âu, Mỹ, Úc, New zealand, Hàn Quốc, Nhật bản, Trung quốc và Nội địa.
Sản phẩm thanh long của trang trại nhờ được chăm sóc tốt, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước (công nghệ Israel) tự động hóa, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật theo hướng GlobalGap. Nhờ đó nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất nên sản lượng bình quân hàng năm đạt khoảng 960 tấn/năm, giá bình quân khoảng 20.000 đồng/kg, thu nhập bình quân khoảng 19.200 triệu đồng/năm, trừ chi phí đầu tư thu nhập trung bình khoảng 5.760 triệu đồng/năm.

Trang trại cũng đã giải quyết việc làm cho 45 lao động thường xuyên và một số lao động thời vụ tại địa phương, giúp cho người dân địa phương có việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, khả năng cạnh tranh cao đem lại lợi nhuận.
- Đánh giá: Đạt 

Đã được Công nhận đạt tại Công văn số 513/CCPTNT-KTHT, ngày 28/11/2024 của Chi cục Phát triển nông thôn v/v công nhận các tiểu tiêu chí 13.2; 13.4-xã NTM; 13.8 – xã NTMNC của xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam. 
c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: đạt theo quy định
Toàn bộ Tiêu chỉ 13 đã được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận tại Quyết định số 724/QĐ-SNN ngày 31/12/2024.
4.14. Tiêu chí số 14: Y tế
a) Yêu cầu Tiêu chí:

- Tiểu tiêu chí 14.1: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT (áp dụng cho cả nam và nữ) chỉ tiêu >95%.
- Tiểu tiêu chí 14.2: Tỷ lệ dân số được quản lý sức khoẻ (áp dụng cho cả nam và nữ) chỉ tiêu > 90%.

- Tiểu tiêu chí 14.3: tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khàm chữa bệnh từ xa (áp dụng cho cả nam và nữ): chỉ tiêu > 40% .

- Tiểu tiêu chí 14.4: tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử: chỉ tiêu >70%.

b) Kết quả thực hiện:

- Tiểu tiêu chí 14.1: Tính đến cuối tháng 10/2024 số người tham gia BHYT là 10.474/11.021 dân số toàn xã, chiếm tỷ lệ bao phủ đạt: 95.04%.

- Tiểu tiêu chí 14.2: Số người được quản lý sức khỏe là 9.987/11.021 người.
Thực hiện : số người được quản lý sức khỏe là 9174/10149 đạt 90,39%.

- Tiểu tiêu chí 14.3: Số người dân được tư vấn qua điện thoại là 194/661 người.
- Tiểu tiêu chí 14.4: số người dân có sổ sức khỏe khám chữa bệnh điện tử là: 6.360/661 người.
c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: đạt theo quy định

Đã được Công nhận đạt tại Công văn số 5522/SYT-DS ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Sở y tế tỉnh Bình Thuận về việc công nhận xã Hàm Minh đạt Tiêu chí số 14 - Y tế  trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao năm 2024.
4.15. Tiêu chí số 15 : Hành chính công
a) Yêu cầu Tiêu chí:

- Tiểu tiêu chí 15.1: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tiểu tiêu chí 15.2: Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp.

- Tiểu tiêu chí 15.3: Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên.

b) Kết quả thực hiện:

- Tiểu tiêu chí 15.1: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính:

 100% (2780/2780) hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cấp xã được cập nhật, quản lý trong hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, (số liệu tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024). 

100% (340/340) hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử (Trên lĩnh vực: Đất đai; Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Bảo trợ xã hội - Người có công; Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Quản lý thu, Sổ - thẻ),(số liệu tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024).  
- Tiểu tiêu chí 15.2: Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên: 

Xã đã và đang ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết một số thủ tục có phát sinh hồ sơ theo quy định, cụ thể:

+ Hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến một tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024: 620 hồ sơ. 

+ Hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến một tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024: 1320 hồ sơ. 
 - Tiểu tiêu chí 15.3: Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp: 

+ UBND xã thường xuyên chỉ đạo sát công tác giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo đúng quy định. Không để xảy ra trường hợp khiếu nại vượt cấp. 

+ Trong năm 2023 và năm 2024, không có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại nào về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã.
c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí : đạt theo quy định
Đã được công nhận đạt tại Công văn số 35/STTTT-BCVT&CNTT ngày 09/01/2025 của Sở Thông tin và truyền thông về việc đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông và chỉ tiêu số 15.1 và 15.2 trong tiêu chí hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao và Công văn số 176/VP-NCKSTTHC ngày 09/01/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận về việc đánh giá khả năng đạt chỉ tiêu 15.3 xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã huyện Hàm Thuận Nam.
4.16. Tiêu chí số 16: Tiếp cận pháp luật
a) Yêu cầu tiêu chí:

- Tiểu tiêu chí 16.1: Mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận.

- Tiểu tiêu chí 16.2: Tỷ lệ mâu thuẩn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành.

- Tiểu tiêu chí 16.3: Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu đạt 90%. 

b) Kết quả thực hiện:
- Tiểu tiêu chí 16.1: Có mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật và mô hình hòa giải cơ sở.

Có 02 mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả gồm: Mô hình “Mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật” . Mô hình: ” Mô hình điển hình về hoà giải ở cơ sở”.

- Tiểu tiêu chí 16.2: Tỷ lệ mâu thuẩn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành .

Trong năm tổ Hoà giải cơ sở đã tiếp nhận 05 đơn, trong đó hòa giải thành 05 đơn, đạt tỷ lệ 100% (Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 22/10/2024 của UBND xã về Công tác hòa giải ở cơ sở 10 tháng đầu năm 2024).

- Tiểu tiêu chí 16.3: Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

Qua rà soát, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 20/10/2024 trên địa bàn xã Hàm Minh không phát sinh yêu cầu trợ giúp pháp lý của người thuộc diện trợ giúp pháp lý. Do đó xã Hàm Minh đạt tiêu chí về “Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu”.
c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: đạt so với quy định
Đã được Công nhận đạt tại Công văn số: 2376/STP-NV3 ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận về thẩm định đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn nội dung Tiêu chí 16 “Tiếp cận pháp luật” đối với xã Hàm Minh năm 2024.
4.17. Tiêu chí số 17: Môi trường
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Tiểu tiêu chí 17.1: Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thuỷ sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

- Tiểu tiêu chí 17.2: Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định (>70%).

- Tiểu tiêu chí 17.3: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên đại bàn được thu gom, xử lý theo quy định (chỉ tiêu vùng >80%). 

- Tiểu tiêu chí 17.4: Tỷ lệ HGĐ thực hiện thu gom, xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả (>40%).

- Tiểu tiêu chí 17.5: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. (Chỉ tiêu đạt > 50%).

- Tiểu tiêu chí 17.6: Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.

- Tiểu tiêu chí 17.7: Tỉ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu các sản phẩm thân thiện với môi trường. (Chỉ tiêu đạt >80%)

- Tiểu tiêu chí 17.8: Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường. Yêu cầu của tiểu tiêu chí: Từ 95% trở lên cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

- Tiểu tiêu chí 17.9: Nghĩa trang, cơ sở hoả táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật.

- Tiểu tiêu chí 17.10: Tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng (>5%). 

- Tiểu tiêu chí 17.11: Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn. Yêu cầu: (4m2 /người)

- Tiểu tiêu chí 17.12: Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định (>70%).

b) Kết quả thực hiện: 

* Tiểu tiêu chí 17.1:
Trên địa bàn xã không có khu chăn nuôi, khu giết mổ (gia súc, gia cầm) và khu nuôi trồng thuỷ sản nên không đánh giá.

Khu kinh doanh, dịch vụ: Có chợ Hàm Minh (Km23) thuộc địa bàn thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đã thực hiện đăng ký môi trường.

+ Chợ có hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung.

+ Có công trình thu gom, lưu giữ CTR, có thùng rác thu gom, lưu giữ CTR thông thường (không phát sinh CTR nguy hại) để đáp ứng yêu cầu phân 4 loại, thu gom, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, vận chuyển CTR đến địa điểm xử lý hoặc tái sử dụng, tái chế. Tần suất đơn vị thu gom rác đến thu gom là 02 lần/ tuần.

+ Hợp đồng vận chuyển rác thải sinh hoạt với Ban quản lý Công trình công cộng huyện Hàm Thuận Nam qua Hợp đồng số 13a/HĐKT.

+ Chợ không có hệ thống xử lý nước thải, để đảm bảo được đầu ra nước thải không gây ô nhiễm môi trường chợ đã hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý nước thải qua hợp đồng kinh tế số 200/2024/HĐKT/PDC-HM (Công ty Cổ phần Môi trường xanh Pedaco).

- Tiểu tiêu chí 17.2: 

Trên địa bàn xã Hàm Minh có 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong đó có 03 cửa hàng xăng dầu và 11 cơ sở thu mua, sơ chế trái thanh long tươi, không có cơ sở nuôi trồng thuỷ sản. Qua rà soát thống kê, hiện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo có hồ sơ môi trường, đạt 100%
-Tiểu tiêu chí 17.3: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình được thu gom là 2367/2767 hộ, đạt 85,87%. Trong đó Số hộ đăng ký thu gom rác qua Ban Quản lý công trình công cộng huyện: 1666/2767 hộ, đạt 60,21%.

Số hộ được tuyên truyền, thực hiện ký cam kết tự xử lý, phân loại tại nhà là 710/2767 hộ đạt 25,66%. 
- Tiểu tiêu chí 17.4: Qua thống kê, rà soát tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả là sử dụng bể phốt, bể tự hoại có 2742/2767 hộ, đạt tỷ lệ 99,1%, số còn lại xả nước thải sinh hoạt (tắm giặt, rửa chén,…) ra vườn nhà để tự rút. 

-Tiểu tiêu chí 17.5: Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn phát sinh CTR sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại thực hiện quản lý như sau:

· Khuyến khích tận dụng tối đa chất thải thực phẩm làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi.

· CTR có khả năng sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt. 

· Chất thải thực phẩm không thực hiện theo quy định khuyến khích sử dụng làm phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi phải được chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt.

· CTR sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cở sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt. 

+ Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chuyển CTR sinh hoạt đã được phân loại đến điểm tập kết theo quy định hoặc chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt. 

UBND xã đã có Thông báo hướng dẫn số 30/TB-UBND ngày 04/3/2024 về việc hướng dẫn thực hiện phân loại rác tại nguồn, thu gom và xử lý rác thải và thành lập tổ hướng dẫn phân loại rác thải cho người dân theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 08/3/2024. Đồng thời, UBND xã đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã và huyện Đoàn đã tổ chức tập huấn, ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại trụ sở UBND và trụ sở thôn nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 và Tháng hành động vì môi trường, được sự đông đảo của bà con, hội viên các đoàn thể quan tâm tích cực. Đã Tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường cho hội viên các đoàn thể xã công tác thu gom CTR có thể tái chế để bán phế liệu để vận hành mô hình hoặc làm quỹ cho Hội.

Các Tổ tuyên truyên của UBND xã đã thực hiện ra quân ký cam kết, thực hiện vận động hộ gia đình đăng ký thu gom rác cùng với việc tuyên truyền hướng dẫn phân loại rác trên địa bàn toàn xã.

Tổng số hộ tham gia việc phân loại tại nguồn: 1666 hộ/ 2767 hộ, tỷ lệ đạt 60,21%. 

-Tiểu tiêu chí 17.6. 

Trên địa bàn có 02 nguồn chất thải nguy hại: Y tế và chất thải rắn nguy hại từ hoạt động kinh doanh và trồng trọt.

- Chất thải Y tế: Trên địa bàn có 01 trạm Y tế. Rác thải được phân loại, các chất thải sinh hoạt được đăng ký thu gom qua Ban Quản lý Công trình công cộng huyện. Đối với chất thải nguy hại, chất thải y tế, được Trung tâm Y tế huyện hợp đồng, phối hợp chuyển cho Công ty TNHH & MT Hậu Sanh để thu gom theo Hợp đồng (có Hợp đồng kèm theo).

- Chất thải nguy hại từ hoạt động kinh doanh thuốc BVTV, hoạt động trồng trọt nông nghiệp: Trên địa bàn có 2.435 ha đất trồng cây lâu năm và 768 ha đất gieo trồng cây hàng năm, ước tính mỗi ha phát sinh 0,3kg/mùa (3 tháng), mỗi năm trên địa bàn phát sinh khoảng 3843,6 kg. Ước tính cuối năm 2024 thu gom được 3843.6kg/ 3843,6kg trên 08 vị trí thu gom CTNH, đạt tỷ lệ 100%.

- Các loại bao bì, chai lọ đựng hoá chất BVTV, chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu trong hoạt động trồng trọt tại địa phương, các loại bao bì được tập kết, thu gom tại các điểm đặt bi bê tông có nắp đậy đã được bố trí. Định kỳ 6 tháng, sẽ có đơn vị thu gom (theo hợp đồng 73-ASBT/HĐKT-CTNH/2024/ ngày 9/8/2024 kèm theo). Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, hàng năm UBND xã thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân xã của xã thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải không để xảy ra tình trạng bao bì đựng phân bón, bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sau khi sử dụng bị vứt, đổ bừa bãi ra môi trường, đặt biệt là các khu vực trồng trọt, các kênh mương, ao hồ, sông suối,… 

+ Ban chấp hành Hội Nông dân xã Hàm Minh đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/HNDX ngày 20/5/2024 về việc Thành lập mô hình “Bể thu gom rác thải trong sản xuất nông nghiệp” bảo vệ môi trường. Quyết định số 13-QĐ/HNDX ngày 20/6/2024 về việc thành lập Tổ quản lý mô hình “Bể thu gom rác thải trong sản xuất nông nghiệp” bảo vệ môi trường.

+ UBND xã đã lập Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 21/3/2024 về việc “Thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân và bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn xã Hàm Minh.

- Tiểu tiêu chí 17.7: 
Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp (tỷ lệ trung bình cộng của lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi…) được thu gom, xử lý, tái sử dụng đạt 89,13% % ( > 80%).


Tỷ lệ số hộ gia đình, trang trại (tỷ lệ trung bình cộng của lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi…) áp dụng các biện pháp tái sử dụng và tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp của lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi là 92,47 % (>80%).

- Tiểu tiêu chí 17.8. 
Trên địa bàn xã có 15 hộ gia đình chăn nuôi, trong đó tất cả các hộ chăn nuôi nông hộ với quy mô từ 02-10 đơn vị vật nuôi (căn cứ theo Điều 21, Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi), tất cả các hộ đều có chuồng trại tách biệt với nhà ở, định kỳ có thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi. Có các biện pháp vệ sinh phòng dịch như rắc vôi bột định kỳ để khử trùng… xác động vật và chất thải chăn nuôi khác được ủ, xử lý đúng theo quy định của Pháp luật về Thú y, bảo vệ môi trường. Các hộ gia đình tái sử dụng phụ phẩm để bón gốc thanh long tại vườn nhà, không bán ra ngoài. Định kỳ có kê khai số lượng tăng giảm đàn theo Nghị định 02 của chính phủ. Tỷ lệ đạt 100%.

* Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường, chỉ tiêu đạt ≥ 90%
- Tiểu tiêu chí 17.9: 
Trên địa bàn xã có 02 nghĩa trang (Nghĩa trang xã Hàm Minh được bố trí tại thôn Minh Thành và Nghĩa trang thôn Minh Hòa), được hình thành và sử dụng từ lâu với tổng diện tích 5 ha. Trong quá trình lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, UBND xã đã điều chỉnh vị trí quy hoạch nghĩa trang xã Hàm Minh sang vị trí mới phù hợp với quy hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tổng thể để quản lý, và đầu tư các hạng mục công trình phụ trợ... Sau khi nghĩa trang xã Hàm Minh được đầu tư xây dựng xong các hạng mục,UBND xã sẽ  xây dựng và ban hành Quy chế quản lý  nghĩa trang góp phần đưa hoạt động của Nghĩa trang đi vào nề nếp, đồng thời ra quyết định thành lập Ban quản trang nghĩa trang nhằm trông coi, bảo vệ và hướng dẫn việc sử dụng Nghĩa trang. Hiện nay trên địa bàn xã, không có hiện tượng chôn cất tại vườn, gần nơi sinh sống, không ảnh hưởng đến môi trường sống tại khu dân cư và đảm bảo các nội dung sau:

Xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng: Việc mai táng được thực hiện trong các nghĩa trang và theo Quy chế quản lý nghĩa trang được phê duyệt. Việc mai táng phù hợp với điều kiện thực tế, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của địa phương. 

Vệ sinh trong hoạt động mai táng: Người dân trong xã có sử dụng dịch vụ mai táng khi có người thân chết để chôn cất. Trên địa bàn xã không có dịch vụ mai táng để cung cấp các dịch vụ mai táng, chôn cất người quá cố. Việc quy hoạch và điều kiện vệ sinh nghĩa trang thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Vệ sinh môi trường trong xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. 

Nếp sống văn minh trong việc tang: 100% gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; gia đình khi có người qua đời làm thủ tục khai tử trước khi tổ chức lễ tang theo quy định của pháp luật. Việc tang được tổ chức theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về y tế và các quy định pháp luật khác có liên quan. Duy trì triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 04/2001/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các lễ hội; Công văn số 1940/UBND-VXDL ngày 07/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên đường đưa tang.
- Tiểu tiêu chí 17.10: Tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng (>5%).


Tính đến ngày 25/10/2024, địa phương có 44 trường hợp đăng ký khai tử. Trong đó có 03 trường hợp hoả táng. Tỷ lệ: 03/44 trường hợp, đạt 6,82%.

- Tiểu tiêu chí 17.11: Tỷ lệ đất cây xanh công cộng tại điểm dân cư nông thôn, yêu cầu ( 4m2 /người) 

Diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã Hàm Minh qua rà soát là 45.450 m2 (4.545 cây x 10.000 m2/1.000 cây) so với số nhân khẩu của xã là 10.939 người thì bình quân có 4,155 m2 đất cây xanh/người (45.450 m2/10.939 người).. 

- Tiểu  tiêu chí 17.12: Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định (>70%).

  Kết quả thực hiện:

Hiện nay theo số liệu thống kê thực trạng phát sinh Chất thải sinh hoạt ở Bình Thuận trung bình = 1,2 kg/người/ngày. Chất thải nhựa phát sinh chủ yếu là túi Nilon và nhựa PET, HDPE, PVC, theo khảo sát và số liệu thống kê phát sinh CT nhựa ở nông thôn: Chất thải nhựa (Túi nilon) hiện nay chưa có biện pháp thu gom hoặc tái chế, chỉ có thể tái sử dụng, nhưng % rất ít; chất thải nhựa còn lại 1 ngày phát sinh 0,2 kg/hộ, toàn xã phát sinh: 0,2 (kg) x 2767 hộ = 553,4 kg, 1 tháng phát sinh 16.602 kg, Khối lượng ước tính thu gom được: 12.866,6 kg/16.602kg, đạt tỷ lệ 77,49%.

 Khối lượng chất thải nhựa phát sinh từ hoạt động kinh doanh, sản xuất ước tính khoảng 0,4 (kg) x 600 hộ kinh doanh, sản xuất = 240 kg/ngày, 01 tháng phát sinh 7.200 kg. Khối lượng ước tính thu gom được 5.935 kg/7.200 kg, tỷ lệ đạt 82,43 %.

Hội LHPN xã đã xây dựng Kế hoạch số 30/KH-BTV ngày 28/8/2024 về việc khảo sát và thành lập Mô hình “Tổ phụ nữ phân loại rác thải tại nhà” của Hội LHPN xã Hàm Minh năm 2024, với mục đích thu gom chất thải nhựa phát sinh, hiện tại mô hình được thực hiện thuộc Tổ phụ nữ số 12 – thôn Minh Hoà; Việc nhân rộng mô hình sẽ thực hiện trong thời gian sắp đến, tuy nhiên mô hình không thể thu gom hết tất cả khối lượng phát sinh trên địa bàn, nhưng với việc duy trì và phát triển mô hình cũng thay đổi ý thức của bà con về các vấn đề môi trường nói chung và chất thải nhựa nói riêng. (kèm theo một số hình ảnh về Mô hình “Tổ phụ nữ phân loại rác thải”).


Hầu hết các hộ dân, hộ sản xuất, kinh doanh đều thực hiện phân loại, tái sử dụng các chất thải nhựa hoặc bán lại cho các cơ sở thu mua phế liệu để mang đi tái chế. Chất thải nhựa được thu gom, chuyển đến tái chế hoặc chuyển thành nhựa tái sinh theo quy định, ước tính thu gom được khoảng 18.801,6 kg/23.802 kg, đạt tỷ lệ 78,99%.
c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: đạt theo quy định
Đã được Công nhận đạt tại Công văn số 787/STNMT-CCBVMT  ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận về kết quả thẩm định, xác nhận mức độ đạt Tiêu chí số 17 về môi trường và Tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống của xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam – xã nông thôn mới nâng cao năm 2024.

4.18. Tiêu chí 18: Chất lượng môi trường sống

a) Yêu cầu tiêu chí

- Tiểu tiêu chí 18.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung. (Xã không thuộc khu vực III chỉ tiêu 50).

- Tiểu tiêu chí 18.2: Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày. 

- Tiểu tiêu chí 18.3: Tỉ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững.

- Tiểu tiêu chí 18.4: 100% tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm. 

- Tiểu tiêu chí 18.5: Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã.

- Tiểu tiêu chí 18.6: Tỉ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm. 

- Tiểu tiêu chí 18.7: Tỷ lệ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch (>95%).

- Tiểu tiêu chí 18.8: Tỷ lệ bãi chôn lắp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường, (chỉ tiêu 100%).

 b) Kết quả thực hiện: 

- Tiểu tiêu chí 18.1: Hiện nay theo số liệu của nhà máy nước Hàm Thuận Nam trên địa bàn xã có 1.384/2.767 hộ, đạt tỷ lệ 50,02%. Trong đó hộ được lắp thuỷ kế là 1.262 hộ (số đã có thủy kế: 1218 hộ, UBND xã đã vận động thêm 44 hộ mới nộp tiền lắp thủy kế) và có 122 hộ dùng chung nước sạch.

-Tiểu tiêu chí 18.2: Kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn hằng năm, được tổ chức điều tra, thu thập số liệu là 140 lít/người/ngày.

-Tiểu tiêu chí 18.3: Qua điều tra đánh giá công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững đạt 100%.

- Tiểu tiêu chí 18.4: 

+ Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế 38/38 hộ đạt 100%.

+ Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương 58/58 hộ chiếm tỷ lệ 100%.

+ Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp quản lý 1826/1826 hộ chiếm tỷ lệ 100%.
 - Tiểu tiêu chí 18.5:  Đến nay không xảy ra ngộ độc thực phẩm, đồng thời triển khai cho cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết ATTP. 

- Tiểu tiêu chí 18.6: 

Qua rà soát các cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm Nông - Lâm - Thuỷ sản, trên địa bàn xã đến thời điểm hiện tại có 15/15 cơ sở đã có Giấy chứng nhận ATTP, theo yêu cầu của Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

-Tiểu tiêu chí 18.7: 

Qua điều tra thống kê trên địa bàn xã:
- Số hộ có công trình nhà tắm HVS: 2747/2767 hộ, đạt tỷ lệ 99,28% 
- Thiết bị chứa nước sinh hoạt HVS:2745/2767 hộ, đạt tỷ lệ 99,2%  
- Nhà tiêu an toàn: 2745/2767 hộ, đạt tỷ lệ 99,2% 
- Đảm bảo “3 sạch” là 27426 hộ/ 2767 hộ, đạt tỷ lệ 99,2%. 

-Tiểu tiêu chí 18.8: Trên địa bàn xã không có bãi chôn lấp CTRSH, nên không đánh giá tiểu tiêu chí này. 
c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: đạt theo quy định
Đã được Công nhận đạt tại Công văn số 787/STNMT-CCBVMT  ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận về kết quả thẩm định, xác nhận mức độ đạt Tiêu chí số 17 về môi trường và Tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống của xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam – xã nông thôn mới nâng cao năm 2024.
4.19. Tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh

a) Yêu cầu của Tiêu chí:

* Tiểu tiêu chí 19.1: Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân.

- Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100% cac đối tượng theo phân cấp.

- Thực hiện tốt công tác giao ban định kỳ theo quy định giữa BanCHQS với các lực lượng phối hợp và giữa BCHQS với Thôn đội trưởng (khu phố) và chỉ huy các đơn vị.

* Tiểu tiêu chí 19.2: Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

- Không có các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền; khiếu kiện đông người trái pháp luật.

- Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) từ nghiêm trọng trở lên; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm ít nhất 5% so với năm liền kề; tệ nạn xã hội được kiềm chế.

- Xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 02 mô hình: “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” và một trong các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

- Lực lượng Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ, mỗi thôn được bố trí 01 Công an viên; Công an xã đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến trở lên.

b) Kết quả thực hiện:

b-1. Tiểu tiêu chí 19.1: Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân: 

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, quốc phòng địa phương ở cơ sở. 

19.1.1. Tiêu chí xây dựng Ban CHQS và dân quân xã:

- Cán bộ Ban chỉ huy quân sự

+ Ban CHQS xã thường xuyên được kiện toàn theo biên chế 05 đồng chí (chính trị viên, chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, 02 chỉ h uy phó) và có quy chế hoạt động có hiệu quả; 100% cán bộ quân sự được đào tạo cao đẳng, đại học; trong đó có 02/03 đ/c cán bộ qua cao đẳng và đại học quân sự cơ sở, còn 01 đ/c  mới bổ nhiệm, sang năm  2025 sẽ tham gia học văn bằng 2 ngành quân sự cơ sở. (Đạt)

+ 100% cán bộ trong Ban CHQS xã là đảng viên, đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm là hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ huy trưởng tham gia cấp ủy, là thành viên UBND xã. (Đạt)

+ Cán bộ Ban CHQS xã được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo đúng quy định của pháp luật.(Đạt) 

+ Ban CHQS cấp xã chịu lãnh đạo trực tiếp của Cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của UBND cùng cấp; làm việc theo nguyên tắc tập thể, cấp dưới phục tùng cấp trên và chịu trách nhiệm cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được phân công. (Đạt)

- Nơi làm việc của Ban CHQS xã

+ Có biển, bản  trụ sở làm việc, trụ sở làm việc đủ 05 tiêu chí bảo đảm cho Ban CHQS xã và 01 tiểu đội dân quân làm việc và sinh  hoạt  khi tham gia trực SSCĐ bảo đảm theo quy định. (Đạt)

+ Phòng làm việc: có 02 phòng làm việc cho Ban CHQS xã (chỉ huy trưởng 01 phòng,  phó chỉ huy trưởng 01 phòng); 01 tủ súng; 01 tủ đựng công cụ hỗ trợ A2, 02 tủ đựng tài liệu 02 máy vi tính để bàn; 01máy in, 04 quạt máy, bảng công tác; bảng chức trách, nhiệm vụ; biển chức trách danh cán bộ ban chỉ huy và trang thiết bị khác phục vụ chuyên ngành.(Đạt)

+ Phòng nghỉ: bảo đảm bố trí đủ 02 giường đôi, bảng chức trách nhiệm vụ của DQTV, tủ đựng trang phục dân quân, 01quạt máy, giá treo, (Đạt)

+ Nhà bếp nhà ăn:  Sử dụng nhà ăn chung với Công an xã; có 01 bếp ga nấu ăn, 01 bình chữa cháy, nơi chế biến thức ăn, khu rữa chén, đũa và giá đựng, 01 tủ lạnh. (Đạt)

+ Nhà kho: Bảo đảm để được vật chất huấn luyện, dụng cụ hội trại tòng quân, dụng cụ PCLB, TKCN, cháy nổ, quân trang, quân dụng, 01 bàn lau súng, 01 bình chữa cháy.(Đạt)

+ Nhà vệ sinh: có khu vệ sinh, khu tắm giặt.(Đạt)

- Chất lượng chính trị

+ Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng chất lượng chính trị và  độ tin cậy làm chính, bảo đảm vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nắm chắc kiến thức về pháp luật và quân sự. thường xuyên rà soát, tuyển chọn, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân. (Đạt)

+ Chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự được nâng cao, sinh hoạt đúng định kỳ và cơ cấu đúng thành phần trong chi bộ quân sự. (Đạt)

+ Đảng viên trong dân quân 26/102 đồng chí đạt 25, 4% ; 01 đ/c trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên đạt 100%, cán bộ thôn đội trưởng 03/03  đ/c là đảng viên đạt 100%, tiểu đội trưởng dân quân là đảng viên 02/05 đ/c đạt 40%. (Đạt).

+ Hoàn thành phát triển đảng viên mới trong chi bộ năm 2024 là 01/01 đ/c, chi đoàn dân quân tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ và hoạt động có hiệu quả. (Đạt)

19.1.2. Tiêu chí xây dựng lực dân quân “vững mạnh, rộng khắp”:

- Tổ chức xây dựng lực lượng, biên chế, trang bị

+ Hằng năm tổ chức trình tự, thủ thục đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. (Đạt) 

+ Xây dựng kế hoạch phát triển luân phiên dân quân đúng biên chế 102  đ/c, trong năm cho ra 24 đ/c và kết nạp vào 24 đ/c theo tỷ lệ 20-25 % so với tổng số toàn lực lượng. Tổ chức tuyển chọn, lập thủ tục, hồ sơ, xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ kết nạp dân quân mới, và trao quyết định công nhận dân quân nồng cốt đã hoàn thành nhiệm vụ đúng theo quy định. (Đạt)

+ Có biên bảng tổ chức, biên chế đơn vị dân quân; danh sách tổ chức biên chế cho toàn lực lượng; danh sách tổ chức biên chế cụ thể cho từng đơn vị dân quân kèm theo hồ sơ của từng dân quân theo danh sách. (Đạt)

+ Vũ khí, công cụ hỗ trợ trang bị cho Ban CHQS xã được quản lý tập trung trong tủ SSCĐ, để tại phòng làm việc của Ban CHQS xã. Tủ bảo quản súng được làm  bằng sắt theo mẫu quy định có 02 ổ khóa (loại cầu ngang chống cắt) và được niêm phong, do chỉ huy trưởng giữ 01 chìa khóa, chỉ huy phó giữ 01 chìa khóa, 01 trong 02 người đi vắng thì bàn giao chìa khóa cho phó chỉ huy  trưởng còn lại, 02chìa khóa dự phòng của 02 ổ khóa tiêu huỷ theo quy định, khi mở hoặc khóa tủ súng phải có đủ 02 người. Tủ đựng công cụ hỗ trợ được làm bằng sắt và quản lý chặt như tủ súng. (Đạt)

- Huấn luyện, diễn tập

+ Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ (Kết quả huấn luyện, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 75% trở lên đạt khá, giỏi. 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp. Không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, tai nạn giao thông do lỗi chủ quan, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.).

+ Có xây dựng đầy đủ các kế hoạch và hệ thống văn bản đảm bảo việc tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo quy định. (Đạt)

+ Trong năm các đối tượng dân quân được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đúng thời gian nội dung quy định. (Đạt)

+ Lực lượng dân quân năm thứ nhất, Dân quân cơ động xã, Dân quân cối 60mm, Dân quân trinh sát, Dân quân hóa học, Dân quân công binh, Dân quân ĐKZ, Dân quân thông tin, Dân quân thường trực được huấn luyện 100% quân số. Lực lượng dân quân tại chỗ được huấn luyện 80% quân số (Đạt). 

+ Cán bộ Ban CHQS xã được tập huấn và huấn luyện theo phân cấp.

+ Trong huấn luyện không có trường hợp nào để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, tai nạn giao thông do lỗi chủ quan, tỷ lệ vi phạm kỷ  luật thông thường dưới 0,2%. (Đạt)

- Tham mưu đảng ủy, ủy ban và phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức thực hiện  và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã trong  khu vực phòng thủ huyện năm 2024. (Đạt)

19.1.3. Hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng:

- Có đầy đủ các văn kiện quy định tại thông tư 43/2020/TT-BQP ngày 23/4/2020 của Bộ quốc phòng 

+ Soạn thảo đầy đủ các kế hoạch: (Đạt)

Kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ; Kế hoạch mở rộng DQ trong các trạng thái SSCĐ; Kế hoạch chiến đấu phòng thủ; Kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan; Kế hoạch chiến đấu cho từng nhiệm vụ được giao; Kế hoạch phối hợp chiến đấu cho từng nhiệm vụ được giao; Kế hoạch CTĐ, CTCT cho dân quân trong từng nhiệm vụ; Kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Kế hoạch phòng chống cháy nổ, cứu sập; Kế hoạch thực hiện huy động nhân lực, phương tiện; Kế hoạch phòng không nhân dân. Kế hoạch đánh địch đột nhập đường không; Kế hoạch đánh địch đột nhập đường không của tổ bộ binh; Kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân; Kế hoạch phát triển luân phiên dân quân; Kế hoạch thực hiện công tác dân vận; Kế hoạch thực hiện huy động lực lượng dự bị động viên; Kế hoạch hoạt động hằng năm. 
+ Tham mưu soạn thảo đầy đủ các kế hoạch: (Đạt)

Kế hoạch chuyển xã từ thời bình sang thời chiến; Kế hoạch giáo dục QP-AN; Kế hoạch thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Kế hoạch bảo đảm hậu cần kỹ thuật, tài chính trong từng nhiệm vụ.

- Công tác động viên tuyển quân

+ Công tác động viên tuyển quân:Tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự. (Đạt)

+ Hằng năm tổ chức tốt trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và lập danh sách báo cáo cấp trên đúng quy định. Tổ chức thực hiện đúng quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, không có thanh niên chống khám, chống lệnh gọi nhập ngũ, năm  2024  hoàn thành giao quân  20/20  đ/c đạt 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm chất lượng theo quy định hàng năm.  Thực hiện tốt các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 (Đạt)

+ 100% quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, đăng ký vào ngạch dự bị động viên và được quản lý chặt chẽ. Huy động lực lượng dự bị động viên tham  gia tập huấn, huấn luyện đúng đối tượng, đạt chỉ tiêu trên giao.(Đạt)

+ 100% phương tiện kỹ thuật được đăng ký, quản lý chặt chẽ theo chỉ tiêu cấp trên giao, sẵn sàng động viên khi có lệnh. (Đạt) 

- Công tác quốc phòng địa phương

Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương trong năm. (Đạt)

Nghị quyết của cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP; Kế hoạch của UBND thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP; Kế hoạch của Chỉ huy trưởng thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP; Quyết định giao chỉ tiêu xây dựng, huấn luyện Dân quân; Kế hoạch tập huấn, huấn luyện dân quân; Kế hoạch phát triển luân phiên dân quân; Kế hoạch phát triển Đảng viên.

- Về công tác chính sách, hậu phương quân đội: 

+ Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền,  vận động quần chúng, chính sách hậu phương quân đội; tổ chức DQTV, DBĐV tham gia thực hiện công tác dân vận xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh tại địa phương. (Đạt)

+ Giải quyết tốt chế độ theo Quyết  định  49, 62, 290, 142 của Thủ tướng Chính phủ, không để xảy ra khiếu nại, tiêu cực, hồ sơ tồn động; chi trả chế độ kịp thời đúng đối tượng.(Đạt)

+ Thực hiện tốt công tác quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. (Đạt)

+ Quản lý tốt các đối tượng là cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn. (Đạt)

+ Tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, công tác quốc phòng toàn dân; xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác lao động giúp dân.(Đạt) 

+ Tổ chức thăm hỏi tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp Lễ tết.(Đạt)

+ Chủ trì phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác QPĐP trên tất cả các mặt theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên. (Đạt) 

+ Tham  mưu  cho  HĐ  GDQP-AN  thường  xuyên  kiện  toàn  Hội đồng,  xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đi vào hoạt động có hiệu quả, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp.  Trong năm tổ chức 01 lớp cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh xã có 40 đối tượng tham gia (trong đó 10 đối tượng 4 cấp xã quản lý và 30 đối tượng hội viên, đoàn viên các ban, ngành đoàn thể xã) (Đạt)

+ Tổ chức triển khai và xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp hoạt động và phối hợp hoạt động nghiêm túc có hiệu quả, giữa  lực lượng  dân quân với lực lượng khác theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019; Nghị định  02/2020/NĐ -CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ giữ vững ANCT-TTATXH ở cơ sở, không để xảy ra tình huống bất ngờ, bảo vệ phòng chống cháy rừng. Tổ chức giao ban đúng định kỳ hàng tuần, tháng, quý theo quy định. (Đạt) 

+ Thực hiện tốt công tác giao ban định kỳ theo quy định giữa Ban CHQS với các lực lượng phối hợp và giữa Ban Chỉ huy quân sự với Thôn đội trưởng và chỉ huy các đơn vị. (Đạt)

+ Thực hiện tốt công tác giao ban định kỳ hàng tháng theo quy định giữa Ban CHQS với Công an xã nhằm đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn xã, phối hợp tuần tra và tổ chức trực SSCĐ bảo vệ an toàn các trọng điểm, cao điểm, Tết trong năm và phối hợp với các ban, ngành. Đoàn thể xã thực hiện tốt  công tác quốc phòng, quân sự của địa phương.  (Đạt)

+ Ban CHQS xã đã chỉ đạo, chỉ huy các Thôn đội trưởng thực hiện tốt công tác quản lý và điều động  lực lượng dân quân đi huấn luyện, điều động công dân sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024. Chỉ huy các thôn đội trưởng nắm chắc địa bàn báo cáo tình hình ANCT, TTATXH lên cấp trên kịp thời và thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban CHQS xã phân công. (Đạt)

 * Đánh giá tiểu tiêu chí 19.1: đạt theo quy định
Đã được công nhận đạt tại Quyết định số 4932/QĐ-BCĐ ngày 07/11/2024 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận

b-2. Tiểu tiêu chí 19.2:  

Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

19.2.1. Chỉ tiêu 1: 

Thực hiện đạt các nợi dung tại các khỏa a, b, c, đ, g, h thuộc điểm 1.1 của Hướng dẫn 1755/HD-CAT ngày 03/4/2024 của CA tỉnh.

(1) Đánh giá kết quả thực hiện nội dung tại khoản a, điểm 1.1 của Hướng dẫn số 1775/HD-CAT, ngày 03/4/2024: Đạt

Đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024: Nghị quyết số 96-NQ/ĐU, ngày 15/01/2024 của Đảng ủy xã và Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 15/01/2024 của Ủy ban nhân dân xã về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội năm 2024; Kế hoạch số 10/KH-BCĐ, ngày 16/01/2024 của Ban Chỉ đạo xã về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024; Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 08/3/2024 của UBND xã về triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đến cơ sở, cán bộ và nhân dân. Trong năm, tham mưu Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo xã chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.
(2) Đánh giá kết quả thực hiện nội dung tại khoản b, điểm 1.1 của Hướng dẫn số 1775/HD-CAT, ngày 03/4/2024: Đạt

Từ đầu năm đến nay, địa bàn xã không để xảy ra các hoạt động: 

- Hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng. 

- Hoạt động tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật. 

- Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự. 

- Hoạt động ly khai, đòi tự trị.
(3) Đánh giá kết quả thực hiện nội dung tại khoản c, điểm 1.1 của Hướng dẫn số 1775/HD-CAT, ngày 03/4/2024: Đạt

Từ đầu năm đến nay, địa bàn xã để xảy ra các trường hợp tập trung đông người khiếu kiện trái pháp luật, gồm: 
- Khiếu nại, tố cáo vụ việc đã được cơ quan chức năng giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. 
- Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo nhiều người cùng đến cơ quan, trụ sở, doanh nghiệp hoặc cá nhân để đưa đơn thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu giải quyết một hoặc nhiều vấn đề về quyền lợi bị vi phạm hoặc có liên quan đến việc thực thi chính sách, pháp luật để gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm hại lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nai tố cáo.
(4) Đánh giá kết quả thực hiện nội dung tại tại khoản đ, điểm 1.1 của Hướng dẫn số 1775/HD-CAT, ngày 03/4/2024: Đạt
- Tình hình trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác được kiềm chế. Cụ thể:

+ Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 08 vụ, so với năm 2023 tăng 01 vụ (08/07). Cụ thể: Đến nay, địa bàn xã xảy ra 01 vụ giết người – 01 đối tượng, 01 vụ Cướp tài sản – 03 đối tượng, 01 vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi – 01 đối tượng, 03 vụ trộm cắp tài sản – 07 đối tượng, 01 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trên không gian mạng), 01 vụ Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức – 01 đối tượng. 

* Trong đó, có 02 vụ phạm tội đã xảy trước đó (năm 2023), đến nay cơ quan điều tra Công an huyện quyết định khởi tố vụ án và tính vào cơ cấu tội phạm địa bàn xã năm 2024 (Giao cấu người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, Trộm cắp tài sản); 01 vụ thuộc tội phạm công nghệ cao, xảy ra trên không gian mạng, không rõ định được đối tượng (Lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

+ Tệ nạn xã hội: 08 vụ - 22 đối tượng, so với năm 2023 tăng 05 vụ - 15 đối tượng. Cụ thể:

Đánh bạc: Bắt 04 vụ - 16 đối tượng (trong đó, cơ quan điều tra Công an huyện khởi tố: 1 vụ - 01 đối tượng; các cấp xử lý vi phạm hành chính: 3 vụ - 15 đối tượng). So với năm 2023 tăng 03 vụ (04/01), tăng 12 đối tượng (16/04). 

Ma túy: Bắt 04 vụ - 06 đối tượng (trong đó, cơ quan điều tra Công an huyện khởi tố: 01 vụ - 03 đối tượng; các cấp xử lý vi phạm hành chính: 03 vụ - 03 đối tượng). So với năm 2023 không tăng, không giảm số vụ (04/04), tăng 01 đối tượng (06/05).

Người nghiện ma túy: 05, so với năm 2023 tăng 01 người (05/04).

* Nguyên nhân là do trong năm, các lực lượng chức năng xã Hàm Minh đã tập trung tăng cường các biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là trên lĩnh vực tệ nạn xã hội (ma túy) nhằm làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản. Trong đó, lập hồ sơ quản lý giáo dục tại xã theo Nghị định 120: 01; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện ma túy: 03. 
- Tình hình cháy, nổ: Trong năm, địa bàn xã không xảy ra.

- Tình hình tai nạn giao thông xảy ra 01 vụ - 01 người bị thương, so với năm 2023 giảm 04 vụ - 04 người chết.

(5) Đánh giá kết quả thực hiện nội dung tại khoản g thuộc điểm 1.1 của Hướng dẫn số 1775/HD-CAT, ngày 03/4/2024: Đạt
Xã không thuộc danh sách địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội theo Quyết định số 8793/QĐ-BCA, ngày 26/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Tiêu chí xác định địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội. 

(6) Đánh giá kết quả thực hiện nội dung tại khoản h thuộc điểm 1.1 của Hướng dẫn số 1775/HD-CAT, ngày 03/4/2024: Đang thực hiện

Tập thể Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị Tiên Tiến” (Cuối năm, Công an huyện xét phân loại).

- Đánh giá: Đạt
19.2.2. Chỉ tiêu 2:

 - Theo thống kê số liệu năm 2024, địa bàn xã có 02 vụ tội phạm nghiêm trọng trở lên (Giết người, Cướp tài sản), 01 vụ tội phạm xâm hại trẻ em (Giao cấu người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi). Tuy nhiên, nhóm tiểu tiêu chí 2 vẫn đảm bảo điều kiện xét “đạt” theo quy định. Lý do: 
+ Đối với vụ “Cướp tài sản”: Do 03 đối tượng gây án, gồm: Nguyễn Lê Gia Bảo, sinh năm 13/01/2008, Nguyễn Hồ Thiên, sinh năm 16/3/2008, thường trú thôn Hiệp Phước, Tân Thuận; Nguyễn Thành Luân, sinh ngày 14/7/2007 thường trú Lập Đức, Tân Lập. Đây là vụ việc đối tượng gây án không phải công dân cư trú trên địa bàn; được Công an xã chủ động xác minh, đấu tranh bắt xử lý đối tượng bàn giao cho cơ quan điều tra Công an huyện ngay trong ngày. 

+ Đối với vụ “Giết người”: Do 01 đối tượng gây án là Thạch Ny, sinh ngày 11/3/1996, thường trú Khóm 7, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Đây là vụ việc đối tượng gây án không phải công dân cư trú trên địa bàn và thuộc trường hợp bất khả kháng, phát sinh mâu thuẫn bộc phát (trong lúc ăn nhậu giữa 2 đối tượng dẫn đến gây án); được nhân dân địa phương chủ động truy bắt đối tượng bàn giao cho Công an xã ngay khi xảy ra vụ việc. 

+ Đối với vụ Giao cấu người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi: Do đối tượng Trần Minh Toàn, sinh ngày 12/12/1995, HKTT: thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam gây án trước đó và được tiếp nhận tin báo từ tháng 8/2023, nhưng đến nay cơ quan điều tra Công an huyện tiến hành khởi tố vụ án. Đây là vụ việc được bộ phận Một cửa xã Hàm Minh qua thực hiện thủ tục hành chính đã phát hiện, bàn giao cho Công an xã tiếp nhận xử lý.  

- Trong năm, địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông, cháy, nổ nghiêm trọng trở lên.

- Đánh giá: Đạt
19.2.3. Chỉ tiêu 3: 

- Hiện nay, xã đang duy trì 03 mô hình: “Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Camera an ninh phòng, chống tội phạm”.

- Trong năm, UBND xã đã ban hành các quyết định củng cố, kiện toàn mô hình “Camera an ninh phòng chống tội phạm”, bổ sung 10 đầu mắt mới, 01 màn hình ti vi theo dõi để thay thế cho các đầu mắt bị hư hỏng, thiết bị bị hư hỏng; duy trì phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình còn lại phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn xã. Kết quả phân loại năm 2024, mô hình “Camera an ninh phòng chống tội phạm” đạt loại Tốt, mô hình “Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng” đạt loại Khá. 

- Đánh giá: Đạt
* Đánh giá tiểu tiêu chí 19.2: đạt theo quy định
Được công nhận đạt tại Quyết định số 7650/QĐ-CAT ngày 13 tháng 12 năm 2024 của Công an tỉnh Bình Thuận.
5. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Tổng kinh phí huy động để xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Hàm Minh là 103.498 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương 7.400 triệu đồng; chiếm tỷ lệ 7,15%

- Ngân sách tỉnh 35.208 triệu đồng; chiếm tỷ lệ 34,02%

- Ngân sách huyện 58.819 triệu đồng; chiếm tỷ lệ 56,83%

- Nhân dân đóng góp 2.030 triệu đồng; chiếm tỷ lệ 1,96%

Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Hàm Minh từ năm 2020 về trước đã thanh toán dứt điểm nợ. Riêng 22 công trình xây dựng cơ bản được đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Hàm Minh trong giai đoạn 2021 – 2024 có tổng mức đầu tư là 103.498 triệu đồng; khối lượng thực hiện là 60.046 triệu đồng; trong đó, đã thanh toán 43.194 triệu đồng; còn nợ 40.740 triệu đồng. 

Do toàn bộ số nợ còn lại 40.740 triệu đồng, đã được tỉnh và huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh và huyện; nên, xã Hàm Minh không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

6. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

a) Mục tiêu:

- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững. 

- Nâng cao chất lượng từng tiêu chí; bao gồm nâng mức đạt của các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và bổ sung một số chỉ tiêu phản ánh mức độ hưởng thụ cao hơn về vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. 

b) Nội dung giải pháp:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn, bao gồm:

+ Hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn xã: nâng cao tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT; tỷ lệ km đường ngõ, xóm được cứng hóa; tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

+ Nâng cao tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh và tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

+  Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã. 

+ Hoàn thiện hệ thống các công trình cùng các trang thiết bị phù hợp (hệ thống âm thanh, ánh sáng, bàn ghế phù hợp...) phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn xã; xây dựng nội dung và tổ chức hoạt động thường xuyên.

+ Tổ chức thực hiện công tác duy tu, bảo trì các công trình, đảm bảo nâng cao hiệu quả của hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

+ Phấn đấu không còn hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định).

+ Tiếp tục đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên.

+ Duy trì 01 HTX hoạt động hiệu quả, liên kết tiêu thụ giữa nông dân (hoặc HTX, THT) với các đối tác kinh tế khác; phát triển thêm HTX mới theo kế hoạch của huyện.

-  Nâng cao chất lượng môi trường nông thôn:

+ Liên hệ với các ngành chuyên môn của huyện mở các lớp tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ, cải thiện cảnh quan, môi trường nơi sinh sống và sản xuất.

+ Xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ trong phân loại, thu gom, xử lý rác thải, nước thải từ hộ gia đình; mô hình xã, thôn xanh - sạch - đẹp. 

- Phát triển đời sống văn hóa nông thôn:

+ Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới; phát triển mạnh các phong trào văn hóa, thể thao cơ sở.

+ Nâng cao tỷ lệ số thôn, bản, hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức chính trị xã hội và năng lực cán bộ, công chức xã:

+ Tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM. 

+ Các tổ chức chính trị - xã hội của xã có kế hoạch tham gia xây dựng NTM, hàng năm triển khai thực hiện có kết quả cụ thể.

+ Định kỳ tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về chất lượng cung cấp dịch vụ công và kết quả xây dựng NTM trên địa bàn xã.

- Giữ vững an ninh, trật tự xã hội: Xây dựng nội quy, quy ước làng xóm về trật tự, an ninh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu; tổ chức các mô hình cộng đồng tự quản bảo vệ an ninh TTXH ở thôn, xóm.

- Rà soát, bổ sung, cập nhật quy hoạch để phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, hướng đến tăng thu nhập bền vững cho người dân và phát triển môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

- Về giáo dục, y tế:

+ Nâng cao chất lượng công tác dạy và học ở các cấp. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề). 

+ Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn xã. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế, đang ký sổ sức khỏe điện tử
III. KẾT LUẬN

1. Về hồ sơ: UBND xã Hàm Minh đã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới: 
Tổng số 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Hàm Minh đã được thẩm tra; đồng thời, đã được các sở ngành của tỉnh có văn bản công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 17/19 tiêu chí; còn lại 02/19 tiêu chí chưa có văn bản công nhận của sở ngành tỉnh, cụ thể:
Tiêu chí 5 đã được sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh đi kiểm tra, đang xem xét công nhận; Tiêu chí 01 đã đạt 03/3 tiểu tiêu chí, huyện đang tổng hợp để trình sở Xây dựng công nhận.
3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới: 
Qua rà soát, không có công trình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hàm Minh.
III. KIẾN NGHỊ
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh xem xét công nhận xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 đối với xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận./.
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